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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, hội nhập và toàn cầu hóa là xu thế phát triển tất yếu của tất 

cả các quốc gia trên thế giới. Điều này đã tạo ra cho nền kinh tế Việt Nam 

những cơ hội và thách thức mới. Để tồn tại và phát triển trong môi trường 

cạnh tranh ngày càng khốc liệt này, các doanh nghiệp cần phải phát huy tối đa 

nội lực của mình tức là phải không ngừng tích lũy, tăng cường tiềm lực tài 

chính, tiềm lực về khoa học, kỹ thuật công nghệ và con người bằng cách xác 

định đúng hướng, đúng mục tiêu trong đầu tư kinh doanh và sản xuất. Do vậy, 

để đạt được kết quả kinh doanh cao nhất các nhà quản trị doanh nghiệp và các 

đối tượng quan tâm (các nhà cung cấp, nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng,...) 

cần có đủ thông tin và hiểu rõ doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài 

chính, đánh giá cân bằng tài chính, khả năng thanh toán, sinh lợi, rủi ro và dự 

đoán tình hình tài chính nhằm đề ra các quyết định đúng đắn. Điều này chỉ có 

được thông qua phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

Phân tích báo cáo tài chính không chỉ là quá trình tính toán các chỉ tiêu 

mà còn là quá trình phân tích số liệu từ các chỉ tiêu để từ đó có thể đánh giá 

các kết quả hoạt động kinh doanh, điều hành tài chính và góp phần quan trọng 

trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Như vậy, phân tích báo cáo tài 

chính có ý nghĩa rất vô cùng to lớn nhưng trên thực tế công tác phân tích này 

chưa được các doanh nghiệp quan tâm một cách đúng đắn. Hầu hết các doanh 

nghiệp mới chỉ chú trọng đến việc hoàn thành báo cáo tài chính mà chưa quan 

tâm đến việc sử dụng nó cho mục tiêu phân tích tài chính. Do đó, việc phân 

tích báo cáo tài chính chưa phát huy hết tác dụng, chưa trở thành công cụ đắc 

lực của các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. 

Qua tìm hiểu tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB, tôi nhận thấy 

Công ty chỉ dựa vào các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hàng năm để đưa ra 

các nhận xét, đánh giá chung tình hình tài chính của Công ty mà chưa phân 

tích cụ thể điểm mạnh, điểm yếu tài chính của đơn vị mình. Do đó, những 

thông tin trên báo cáo tài chính chưa được Công ty sử dụng một cách thực sự 
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có ý nghĩa. Mặt khác, tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB chưa có công 

trình nghiên cứu nào về chuyên đề phân tích báo cáo tài chính tại Công ty. 

Chính vì thế, xuất phát từ tầm quan trọng của công tác phân tích báo cáo tài 

chính, đối với việc phản ánh thực trạng tài chính của các đơn vị nên tôi chọn 

đề tài “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB” 

cho bài khóa luận của mình. Mục đích chính của đề tài là phân tích các chỉ 

tiêu tài chính của đơn vị và từ đó đưa ra các giải pháp để cải thiện tình hình tài 

chính tại Công ty. Đồng thời việc giải quyết tốt đề tài góp phần đánh giá đúng 

hơn thực trạng tình hình tài chính của đơn vị phục vụ cho nhiều các đối tượng 

quan tâm khác nhau.  

2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

Phân tích báo cáo tài chính là một công cụ quản lý hiệu quả được sử 

dụng rộng rãi không chỉ bởi các nhà quản lý của doanh nghiệp, mà còn được 

sử dụng bởi các nhà phân tích chuyên nghiệp, nhằm cung cấp các thông tin tài 

chính sâu rộng cho các đối tượng quan tâm như các nhà đầu tư, chủ nợ. 

Trước tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính, khi nghiên cứu 

các công trình có liên quan đến đề tài nghiên cứu, tác giả tập trung nghiên cứu 

các luận văn nghiên cứu đề tài phân tích tích báo cáo tài chính và các giáo 

trình nghiên cứu báo cáo tài chính. Có thể điểm qua một số tác giả với những 

đề tài liên quan trong thời gian qua như sau: 

- Với luận văn thạc sĩ: 

  + Tác giả Trần Vân Hồng (2016) với đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính 

của Công ty TNHH Vạn Lợi”. Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản 

về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích đánh giá tình hình tài 

chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo tài chính của công ty 

TNHH Vạn Lợi và đã làm rõ được những điểm mạnh, điểm yếu về tính hình tài 

chính công ty. Đồng thời đề xuất một số giải phái nhằm nâng cao năng lực tài 

chính cho công ty. Tuy nhiên bài luận văn chưa đa dạng các phương pháp phân 

tích cũng như chưa tập trung nhiều vào quá trình xác định những tồn tại trong 

quá trình phân tích của báo cáo tài chính. 
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+ Tác giả Đỗ Thùy Trang (2017) với đề tài: “Hoàn thiện phân tích báo 

cáo tài chính tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn”. Tác giả đã nêu được thực 

trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn và từ 

đó nêu ra được một số giải pháp hoàn thiện, cũng như bổ sung thêm phương 

pháp phân tích và phân tích các chỉ tiêu quan trọng mà công ty không đề cập 

tới để hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp. Song 

kết quả nghiên cứu mới chỉ là bước đầu và việc phân tích chưa dựa trên góc độ 

người bên ngoài đi phân tích để tìm ra nguyên nhân và đưa ra những giải pháp 

tối ưu hơn cho việc hoàn thiện việc phân tích báo cáo tài chính tại công ty. 

-  Với các sách, giáo trình nghiên cứu về phân tích báo cáo tài chính gồm có:  

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà 

Nội 2016, do PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang chủ biên; Giáo trình phân tích 

báo cáo tài chính, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 2017, do GS.TS 

Nguyễn Văn Công chủ biên.  

- Với bài báo, tạp chí: 

 + Th.s Nguyễn Thị Thuận với bài viết: “Về hệ thống chỉ tiêu phân tích 

báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp”, đăng trên Tạp chí điện tử tài 

chính năm 2017 đã trao đổi về các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính của 

doanh nghiệp hiện nay nhằm giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định đúng 

đắn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

 + Bài viết: “Phân tích báo cáo tài chính nhằm cải thiện tình hình tài chính 

cho khách hàng” của Nguyễn Ngọc Quang và Nguyễn Phi Long, đăng trên 

Tạp chí tài chính – Quản trị kinh doanh số 20 tháng 12/2020 đã đưa ra các 

nhận định, giải pháp hoàn thiện và bổ sung một số chỉ tiêu phân tích tài chính 

trong các doanh nghiệp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.  

3. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

- Nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phân tích báo cáo 

tài chính doanh nghiệp theo các quy định và chế độ hiện hành của Việt Nam. 

- Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB. 
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- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty 

TNHH Tân Hoàng Hải NB. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tài chính và hệ thống báo cáo tài chính 

của Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB. 

Phạm vi nghiên cứu:  

Về không gian: số liệu trong hệ thống báo cáo tài chính của Công ty 

TNHH Tân Hoàng Hải NB. 

Về thời gian: hệ thống báo cáo tài chính qua các năm 2019 đến 2021. 

5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 

Đề tài sử dụng phối hợp đồng bộ các phương pháp như: phương pháp 

chi tiết chỉ tiêu phân tích, phương pháp loại trừ, phương pháp so sánh, 

phương pháp liên hệ cân đối, phương pháp mô hình Dupont và phân tích kinh 

doanh cùng với thu thập số liệu thực tế tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB 

để đánh giá từng vấn đề. Trên cơ sở đó đưa ra kết luận một cách chính xác 

cùng với các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 

6. Kết cấu của khóa luận 

Khóa luận gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 

Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB. 

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH 

Tân Hoàng Hải NB. 
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PHẦN NỘI DUNG 

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO  

TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 

 

1.1. Phân tích báo cáo tài chính 

1.1.1. Khái niệm và mục đích phân tích báo cáo tài chính 

 Khái niệm phân tích báo cáo tài chính 

Hệ thống Báo cáo tài chính được hình thành dựa trên cơ sở tổng hợp 

những số liệu từ các sổ kế toán tổng hợp, chi tiết của doanh nghiệp. Báo cáo 

kế toán tài chính phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn, các quan hệ tài chính 

của doanh nghiệp tại thời điểm nhất định. Đồng thời phản ánh doanh thu, chi 

phí và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động. Bởi vậy, hệ thống Báo cáo 

kế toán của doanh nghiệp cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin về 

tình hình kinh tế - tài chính của các quá trình sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở 

đó, mọi nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra những quyết định cần thiết trong 

quản lý. 

Phân tích Báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và 

so sánh số liệu các chỉ tiêu tài chính kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua 

hoặc hệ thống báo cáo tài chính dự toán nhằm cung cấp thông tin cho mọi đối 

tượng có thể đánh tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh cũng như những 

rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp. 

Vậy, phân tích Báo cáo tài chính thực chất là phân tích các chỉ tiêu tài 

chính trên hệ thống báo cáo hoặc các chỉ tiêu tài chính mà nguồn thông tin từ 

hệ thống báo cáo nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, cung 

cấp thông tin cho mọi đối tượng có nhu cầu theo những mục tiêu khác nhau. 

 Mục đích của phân tích báo cáo tài chính  

Mục đích cơ bản của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm cung cấp 

những thông tin cần thiết, giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá 

khách quan về sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, khả năng sinh lời và 

triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, phân 
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tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của nhiều đối tượng sử dụng thông tin 

khác nhau như: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các nhà đầu tư, các nhà cho 

vay, các nhà cung cấp, các chủ nợ, các cổ đông hiện tại và tương lai, các 

khách hàng, các nhà quản lý cấp trên, các nhà bảo hiểm, người lao động. Mỗi 

một đối tượng sử dụng thông tin của doanh nghiệp có những nhu cầu về các 

loại thông tin khác nhau. Bởi vậy, mỗi một đối tượng sử dụng thông tin có xu 

hướng tập trung vào những khía cạnh riêng của "bức tranh tài chính" của 

doanh nghiệp. 

1.1.2. Vai trò của phân tích báo cáo tài chính 

Dưới sự quản lý vĩ mô nền kinh tế của nhà nước, trong thời đại công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa, có rất nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài 

chính của một doanh nghiệp như: Các nhà đầu tư, cung cấp tín dụng, các nhà 

quản lý doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước… Các đối tượng này có 

những mối quan tâm đến tình hình tài chính doanh nghiệp dưới những góc 

nhìn khác nhau. Việc phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp giúp cho 

những đối tượng này có được thông tin phù hợp với yêu cầu hay mục đích sử 

dụng của bản thân để từ đó đưa ra những quyết định hợp lý. 

Với các nhà đầu tư hướng tới lợi nhuận, mối quan tâm của họ là khả 

năng sinh lời của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong sự cạnh tranh gay gắt của 

nền kinh tế thị trường, họ còn chú trọng đến tính an toàn của những đồng vốn 

họ bỏ ra. Vì vậy, một yếu tố được quan tâm bởi những nhà đầu tư là mức độ 

rủi ro của dự án đầu tư, trong đó rủi ro tài chính doanh nghiệp đặc biệt quan 

trọng. Việc phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp giúp họ có được những 

đánh giá về khả năng sinh lời cũng như rủi ro kinh doanh, tính ổn định lâu dài 

của một doanh nghiệp. 

Trong khi đó, những nhà cung cấp tín dụng lại quan tâm đến khả năng 

thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Các nhà cung cấp tín dụng ngắn 

hạn thường quan tâm đến khả năng thanh toán nhằm đáp ứng những yêu cầu 

chi trả trong thời gian ngắn của doanh nghiệp. Còn những nhà cung cấp tín 

dụng dài hạn quan tâm đến khả năng trả lãi và gốc đúng hạn. Do đó, ngoài 
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khả năng thanh toán, họ còn quan tâm đến khả năng sinh lời cũng như tính ổn 

định của doanh nghiệp. Từ đó, việc phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 

góp phần giúp những nhà cung cấp tín dụng đưa ra quyết định về việc có nên 

cho vay hay không? Vay trong bao lâu và vay bao nhiêu? 

Nhà quản lý doanh nghiệp cần thông tin từ phân tích báo cáo tài chính 

doanh nghiệp để kiểm soát, giám sát, điều chỉnh tình hình hoạt động thực tế 

của doanh nghiệp. Các thông tin này giúp họ đưa ra những quyết định về cơ 

cấu nguồn tài chính, đầu tư hay phân chia lợi nhuận, biện pháp điều chỉnh 

hoạt động phù hợp. 

Ngoài ra, cơ quan thuế hay cơ quan thống kê cũng có những quan tâm 

nhất định đến thông tin tài chính. Những thông tin này giúp cơ quan thuế nắm 

rõ tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp với nhà nước. Các 

cơ quan thống kê có thể tổng hợp các số liệu tài chính từ mỗi doanh nghiệp 

đến toàn ngành, toàn khu vực để từ đó đưa ra chiến lược kinh tế vĩ mô dài 

hạn. 

Không những vậy, người lao động cũng quan tâm đến tình hình tài 

chính doanh nghiệp. Những người đang lao động tại doanh nghiệp muốn biết 

về tình hình tài chính thực sự, hoạt động sản xuất kinh doanh, phân bổ các 

quỹ tài chính, phân chia lợi nhuận, các kế hoạch kinh doanh trong tương lai 

để đánh giá triển vọng doanh nghiệp, có niềm tin vào doanh nghiệp tạo động 

lực làm việc. Những chỉ tiêu tài chính còn góp phần giúp những người đang 

tìm kiếm việc làm có cái nhìn tích cực hay tiêu cực về phía doanh nghiệp 

trong lúc họ đang lựa chọn, mong muốn làm việc ở những doanh nghiệp có 

khả năng sinh lời cao, công việc ổn định lâu dài, với hy vọng về mức lương 

xứng đáng. 

Có thể thấy, vai trò cơ bản của phân tích báo cáo tài chính doanh 

nghiệp chính là cung cấp thông tin hữu ích cho tất cả những đối tượng quan 

tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh, góc nhìn 

khác nhau. Từ đó giúp họ đưa ra những quyết định chính xác, phù hợp với 

mục đích của bản thân mình. 
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1.2. Cơ sở dữ liệu để phân tích báo cáo tài chính 

Để phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp cần có nguồn cơ sở 

dữ liệu để phân tích và nguồn dữ liệu quan trọng nhất chính là báo cáo tài 

chính của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài sản, nguồn 

vốn và các quan hệ tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm nhất định, phản 

ánh doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động. 

Hệ thống Báo cáo tài chính áp dụng đối với các doanh nghiệp ở Việt 

Nam hiện nay được thực hiện theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 

tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. 

Theo Luật kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp 

hiện hành của Việt Nam, hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao 

gồm: 

 Bảng cân đối kế toán  

 Báo cáo kết quả kinh doanh 

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  

 Bản thuyết minh báo cáo tài chính 

1.2.1. Bảng cân đối kế toán 

Bảng cân đối kế toán là bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái 

quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất 

định. Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý 

doanh nghiệp. Xem xét Bảng cân đối kế toán có thể biết được thông tin về 

toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản và nguồn 

hình thành tài sản đó tại thời điểm lập bảng; so sánh các Bảng cân đối kế toán 

được lập tại các kỳ liên tiếp, có thể biết được thông tin về sự biến động của tài 

sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. 

Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng để các đối tượng sử dụng 

thông tin phân tích, đánh giá tổng quát tình hình quản lý, sử dụng vốn, tình 

hình huy động và sử dụng các nguồn vốn, tình hình tài chính của doanh 

nghiệp. Từ đó có thể đánh giá được triển vọng của doanh nghiệp trong tương 

lai. 
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1.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, 

phản ánh tình hình doanh thu, chi phí và kết quả của doanh nghiệp sau mỗi kỳ 

kế toán, chi tiết theo hoạt động kinh doanh và hoạt động khác; tình hình thực 

hiện nhiệm vụ đối với ngân sách Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp 

khác. 

Từ các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có kiểm tra, 

phân tích và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán chi phí sản xuất, 

giá vốn, doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, tình hình chi phí, thu nhập 

của các hoạt động cũng như kết quả tương ứng của từng hoạt động; qua đó 

đánh giá xu hướng phát triển của doanh nghiệp để khai thác tối đa tiềm năng 

cũng như khắc phục những tồn tại của doanh nghiệp trong tương lai. 

1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc 

hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. Báo 

cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp những thông tin về các dòng tiền lưu chuyển 

giúp cho các đối tượng sử dụng có thể phân tích rõ tình hình tài chính của 

doanh nghiệp. 

Thông tin của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ làm tăng khả năng đánh giá 

khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng so 

sánh giữa các doanh nghiệp vì nó loại trừ được ảnh hưởng của việc sử dụng 

các phương pháp kế toán khác nhau cho cùng giao dịch và hiện tượng. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được sử dụng để xem xét và dự đoán khả 

năng về số lượng, thời gian và độ tin cậy của các luồng tiền trong tương lai 

cũng như để kiểm tra lại các đánh giá, dự đoán trước đây về các luồng tiền; 

kiểm tra mối quan hệ giữa khả năng sinh lời với lượng lưu chuyển tiền và 

những tác động của thay đổi giá. 

1.2.4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể 

tách rời của báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả và giải thích chi 
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tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng cân đối kế toán, Báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như thông 

tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực cụ thể. 

Như vậy, có thể thấy hệ thống báo cáo tài chính là “bức tranh sinh động 

nhất”, đầy đủ nhất để cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin về tình 

hình kinh tế, tài chính, về quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trên cơ sở đó, các nhà quản trị doanh nghiệp sẽ đưa ra những quyết định cần 

thiết trong quản lý.  

1.3. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính 

1.3.1. Phương pháp so sánh 

Phương pháp so sánh là phương pháp sử dụng phổ biến và quan trọng 

trong phân tích kinh doanh nói chung và báo cáo tài chính nói riêng. Khi so 

sánh thường đối chiếu các chỉ tiêu tài chính với nhau để biết được mức biến 

động của các đối tượng đang nghiên cứu. Để kết quả so sánh có ý nghĩa thì 

các chỉ tiêu khi so sánh phải thống nhất về nội dung kinh tế, đơn vị tính, cách 

tính và các điều kiện môi trường của chỉ tiêu so sánh. Thông thường khi sử 

dụng phương pháp so sánh ta thường so sánh số thực hiện với số kế hoạch, số 

thực tế của các thời kỳ với nhau, so sánh số thực hiện với các tiêu chuẩn, định 

mức được ban hành, các thông số của thị trường chứng khoán. Kết quả của 

việc so sánh thường thể hiện số tuyệt đối, số tương đối và số trung bình. 

Phương pháp so sánh thường được sử dụng dưới các dạng: So sánh đơn 

giản (so sánh theo chiều ngang) và so sánh liên hệ (so sánh theo chiều dọc). . 

Phương pháp so sánh được sử dụng thường xuyên trong phân tích tác 

nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu khi đưa ra các quyết định. Đối với các loại 

phân tích trước, phương pháp so sánh có vai trò quan trọng trong việc lựa 

chọn các dự án đầu tư. Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, ít tính toán 

khi phân tích do vậy nó được sử dụng rộng rãi. 

1.3.2. Phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích 

Trong tổng thể các phương pháp phân tích kinh doanh nói chung, phân 

tích báo cáo tài chính nói riêng, phương pháp chi tiết hoá chỉ tiêu phân tích 
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giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là một phương pháp tuân theo quy luật của 

quá trình nhận thức từ khái quát đến cụ thể. 

Các chỉ tiêu tài chính trong quá trình kinh doanh thường đa dạng, 

phong phú, do vậy cần thiết phải phân chia các chỉ tiêu đó mới nhận thức 

được bản chất, tính quy luật, mối quan hệ nhân quả của hiện tượng nghiên 

cứu. Theo phương pháp phân tích này, chỉ tiêu nghiên cứu thường được chi 

tiết theo thời gian, không gian và yếu tố cấu thành. 

Phân tích chỉ tiêu tài chính được chi tiết theo thời gian cho biết được 

nhịp độ phát triển, tính thời vụ, khả năng mất cân đối trong quá trình kinh 

doanh của các chỉ tiêu. Tuỳ theo đặc điểm của hoạt động kinh doanh, mục 

đích của việc phân tích, nội dung kinh tế của chỉ tiêu có thể chi tiết hoá các 

đối tượng nghiên cứu theo tháng, quý, năm. 

Chi tiết theo không gian có ý nghĩa đánh giá kết quả thực hiện của các 

đơn vị, bộ phận theo địa điểm phát sinh công việc nhằm tăng cường công tác 

hạch toán nội bộ. Chi tiết theo thời gian và không gian thường bổ sung cho 

nhau trong quá trình nghiên cứu, một chỉ tiêu kinh tế vừa được chi tiết theo 

thời gian, vừa chi tiết theo không gian thì kết quả phân tích càng đầy đủ và 

sâu sắc. 

Chi tiết theo yếu tố cấu thành của chỉ tiêu nhằm biết được vai trò của 

từng bộ phận trong việc hợp thành chỉ tiêu tổng hợp, phương pháp này nhằm 

xác định mức biến động của chỉ tiêu do ảnh hưởng của các nhân tố. 

Chi tiết hóa các chỉ tiêu phân tích càng đa dạng, đầy đủ thì kết quả phân 

tích càng chính xác, sâu sắc. Trong quá trình phân tích, phải căn cứ vào mục 

đích, yêu cầu, đặc điểm của chỉ tiêu để chọn cách thức chi tiết cho phù hợp. 

Hạn chế của phương pháp này là nội dung và phương pháp tiến hành thường 

mô tả về mặt định tính, mức độ chi tiết tuỳ theo chủ thể phân chia. Phương 

pháp này phù hợp cho cả 3 loại hình, phân tích trước, phân tích tác nghiệp và 

phân tích sau. 

1.3.3. Phương pháp loại trừ 
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Phương pháp loại trừ được dùng để xác định mức độ ảnh hưởng của 

từng nhân tố độc lập tới chỉ tiêu nghiên cứu. Khi thực hiện phương pháp loại 

trừ ta chỉ nghiên cứu mức biến động của nhân tố đang xem xét, còn các nhân 

tố khác ta không tính đến ảnh hưởng của nó. Phương pháp loại trừ thường bao 

gồm hai dạng: phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch. 

Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng chủ yếu trong trường 

hợp các nhân tố có quan hệ với chỉ tiêu phân tích được biểu diễn dưới dạng 

biểu thức đại số, do vậy khi xét ảnh hưởng của nhân tố này cần phải lần lượt 

thay thế các chỉ tiêu ở kỳ gốc bằng các chỉ tiêu ở kỳ phân tích theo một trình 

tự nhất định sắp xếp nhân tố, khi nhân tố chưa thay đổi thì trị số vẫn giữ 

nguyên ở kỳ gốc, khi nhân tố đã thay đổi thì trị số chuyển sang kỳ phân tích. 

Hạn chế của phương pháp này là khi nghiên cứu sự thay đổi của một 

nhân tố không liên hệ với các nhân tố khác. Thực tế trong quá trình kinh 

doanh thì sự thay đổi của nhân tố này kéo theo sự thay đổi của nhân tố khác. 

Phương pháp số chênh lệch là trường hợp đặc biệt của phương pháp 

thay thế liên hoàn. Phương pháp này được sử dụng khi các nhân tố có quan hệ 

với chỉ tiêu phân tích được biểu diễn dưới dạng tích, các nhân tố được sắp xếp 

theo thứ tự nhân tố số lượng rồi đến nhân tố chất lượng. Khi thực hiện 

phương pháp này, muốn phân tích sự ảnh hưởng của một nhân tố ta lấy phần 

chênh lệch của nhân tố đó nhân với trị số các nhân tố khác, nhân tố chưa thay 

đổi trị số giữ nguyên ở kỳ gốc, nhân tố đã thay đổi trị số chuyển sang kỳ phân 

tích, cứ như thế cho tới khi hết. 

Phương pháp loại trừ được sử dụng trong cả ba loại hình phân tích, 

phân tích trước, phân tích tác nghiệp, phân tích sau. 

1.3.4. Phương pháp liên hệ cân đối 

Các chỉ tiêu tài chính thường có mối liên hệ mật thiết với nhau, để 

lượng hoá các mối liên hệ đó ta thường nghiên cứu trong mối quan hệ tác 

động qua lại của các chỉ tiêu. Phương pháp này thường bao gồm: phương 

pháp liên hệ cân đối, phương pháp liên hệ thuận và ngược chiều, phương pháp 

liên hệ tương quan. 
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Phương pháp liên hệ cân đối: Cơ sở của phương pháp này là sự cân 

bằng về lượng giữa hai mặt của các yếu tố và quá trình kinh doanh. Dựa vào 

nguyên lý của sự cân bằng về lượng giữa hai mặt của các yếu tố và quá trình 

kinh doanh người ta có thể xây dựng phương pháp phân tích mà trong đó các 

chỉ tiêu nhân tố có quan hệ với chỉ tiêu phân tích được biểu hiện dưới dạng 

các tổng số hoặc hiệu số. Phương pháp này được vận dụng để xác định mối 

quan hệ giữa các chỉ tiêu nhân tố với chỉ tiêu phân tích được biểu hiện dưới 

dạng tổng số hoặc hiệu số. Bởi vậy, để xác định sự ảnh hưởng và mức độ ảnh 

hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích chỉ cần xác định mức chênh 

lệch của từng nhân tố giữa hai kỳ (thực tế so với kế hoạch, hoặc thực tế so với 

các kỳ kinh doanh trước). 

Phương pháp liên hệ thuận và ngược chiều: Phương pháp này được sử 

dụng khi mối quan hệ giữa các chỉ tiêu nguyên nhân ở dạng thương số đối với 

chỉ tiêu kết quả. Từ đó ta xác định ảnh hưởng của các nhân tố thể hiện bằng 

số tương đối. 

 Phương pháp liên hệ tương quan: Trong phân tích BCTC có nhiều chỉ 

tiêu kinh tế thể hiện mối tương quan hàm số. Ví dụ, hệ số lợi nhuận sau thuế 

so với tài sản (ROA). Phân tích tương quan trong kinh tế nhằm xác định mối 

liên hệ của các đại lượng ngẫu nhiên, qua đó đánh giá mức độ chặt chẽ của 

các mối liên hệ đó, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu 

nghiên cứu.  

1.3.5. Phương pháp mô hình Dupont 

Trong phân tích báo cáo tài chính, người ta thường vận dụng mô hình 

Dupont để phân tích mối liên hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu tài 

chính cần phân tích. Nội dung cơ bản của phương pháp này là tìm cách chia 

các chỉ tiêu tài chính tổng hợp thành các chỉ tiêu tài chính nhỏ hơn, qua đó 

phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình 

tự logic chặt chẽ và xu hướng khác nhau.              

           Mô hình phân tích tài chính Dupont được biểu hiện bằng sơ đồ sau đây: 
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Sơ đồ 1.1: Mô hình phân tích tài chính Dupont 

 

1.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính 

Tùy vào vị trí và mục đích sử dụng thông tin của người phân tích mà 

nội dung phân tích báo cáo tài chính có thể khác nhau giữa các nhóm đối 

tượng phân tích. Tuy nhiên, phân tích báo cáo tài chính thường bao gồm các 

nội dung chủ yếu sau: 

1.4.1. Phân tích cấu trúc tài chính 

Cấu trúc tài chính theo nghĩa rộng phản ánh cơ cấu tài sản, cơ cấu 

nguồn vốn và mối quan hệ giữa tài sản với nguồn vốn.  

           Phân tích cấu trúc tài chính là việc phân tích khái quát tình hình huy 

động, sử dụng vốn và mối quan hệ giữa tình hình huy động với tình hình sử 

dụng vốn của doanh nghiệp. Qua đó, giúp các nhà quản lý nắm được tình hình 

Tỷ suất sinh lời của tài sản 

 

Tỷ suất sinh lời của 

doanh thu 

Vòng quay  

của tài sản 
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thuần 

Doanh thu 

thuần 
: 
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Tổng  

chi phí 
- 

Chi phí ngoài 

sản xuất 

Chi phí  

sản xuất 
+ 

Doanh thu 

thuần 

Tổng 

 tài sản 
: 

Tổng tài sản 

dài hạn 

Tổng tài sản 

ngắn hạn 
+ 

Vốn vật tư 

hàng hóa 

Vốn bằng tiền; 

phải thu 
+ 



Khóa luận tốt nghiệp                                                                     Trường Đại học Hoa Lư 

Sinh viên: Nguyễn Đức Hải           Lớp: D11KT2 15 

phân bổ tài sản và các nguồn tài trợ tài sản, biết được nguyên nhân cũng như 

các dấu hiệu ảnh hưởng đến cân bằng tài chính. Những thông tin này sẽ là căn 

cứ quan trọng để các nhà quản lý đưa ra các quyết định điều chỉnh chính sách 

huy động và sử dụng vốn của mình, bảo đảm cho doanh nghiệp có được một 

cấu trúc tài chính lành mạnh, hiệu quả và tránh được những rủi ro trong kinh 

doanh.  

            Do đó, nội dung phân tích cấu trúc tài chính của doanh nghiệp bao 

gồm việc phân tích cơ cấu tài sản, phân tích cơ cấu nguồn vốn và phân tích 

mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn.  

1.4.1.1. Phân tích cơ cấu tài sản  

 Phân tích tình hình sử dụng vốn bao giờ cũng được thực hiện trước hết 

bằng cách phân tích cơ cấu tài sản. Qua phân tích cơ cấu tài sản, các nhà quản 

lý sẽ nắm được tình hình đầu tư (sử dụng) số vốn đã huy động, biết được việc 

sử dụng số vốn đã huy động có phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và có phục 

vụ tích cực cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp hay không.            

Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp được thực hiện bằng cách tính 

ra tỷ trọng của từng bộ phận tài sản chiếm trong tổng số tài sản theo công thức: 

Tỷ trọng của từng bộ 

phận tài sản chiếm 

trong tổng số tài sản 

= 

Giá trị của từng bộ phận tài sản 

                                                      ×100 

            Tổng số tài sản 

 

 

[1.1] 

 

 Tiếp theo, căn cứ vào tỷ trọng của từng bộ phận tài sản chiếm trong 

tổng số tài sản, các nhà phân tích sẽ đánh giá tính hợp lý của cơ cấu tài sản 

cũng như xu hướng biến động của cơ cấu tài sản. Việc đánh giá tính hợp lý 

của cơ cấu tài sản được thực hiện bằng cách so sánh tỷ trọng của từng bộ phận 

tài sản chiếm trong tổng số tài sản vừa tính ra với tỷ trọng bình quân của từng 

ngành, từng lĩnh vực kinh doanh cũng như so sánh sự biến động tỷ trọng của 

từng bộ phận tài sản theo thời gian. 

            Khi phân tích cơ cấu tài sản, các nhà phân tích thường chú trọng vào 

một số chỉ tiêu sau:  
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-  Tỷ trọng tài sản dài hạn trong tổng số tài sản: 

            Tỷ trọng tài sản dài hạn trong tổng số tài sản (còn gọi là “Tỷ suất đầu 

tư tổng quát”) phản ánh giá trị toàn bộ tài sản dài hạn chiếm trong tổng số tài 

sản của doanh nghiệp. Trị số của chỉ tiêu này càng lớn, chứng tỏ số vốn huy 

động được sử dụng để đầu tư vào tài sản dài hạn càng cao. Tuy nhiên, điều 

này trước mắt có thể làm giảm hiệu quả kinh doanh cũng như khả năng thanh 

toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Vì thế, khi phân tích cần thiết phải đi sâu 

xem xét tình hình biến động của từng bộ phận tài sản dài hạn để có nhận xét 

thích hợp. 

-  Tỷ trọng tài sản cố định trong tổng số tài sản: 

            Tỷ trọng tài sản cố định trong tổng số tài sản (còn gọi là “Tỷ suất đầu 

tư tài sản cố định”) của doanh nghiệp phản ánh giá trị còn lại của toàn bộ tài 

sản cố định đã và đang đầu tư chiếm trong tổng số tài sản của doanh nghiệp. 

Chỉ tiêu  này thể hiện năng lực sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Trị số 

của chỉ tiêu này càng lớn, doanh nghiệp càng có điều kiện ổn định để phát 

triển kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Tuy 

nhiên, do đặc điểm tài sản cố định là sử dụng trong thời gian dài, vốn đầu tư 

ban đầu thường lớn nên trong giai đoạn mới đầu tư, hiệu quả kinh doanh trên 

một đồng vốn thường không cao. Tùy thuộc vào đặc điểm và lĩnh vực hoạt 

động sản xuất - kinh doanh, trị số của chỉ tiêu này giữa các ngành nghề khác 

nhau thì khác nhau.  

            Bên cạnh việc xem xét tình hình biến động về tỷ trọng của từng bộ 

phận tài sản chiếm trong tổng số tài sản và xu hướng biến động của chúng 

theo thời gian, các nhà phân tích còn kết hợp cả việc phân tích ngang, tức là 

so sánh sự biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc (cả về số tuyệt đối và số 

tương đối) trên tổng số tài sản cũng như theo từng loại tài sản để biết được 

chính xác tình hình sử dụng vốn, nắm được các nhân tố ảnh hưởng và mức độ 

ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. 

1.4.1.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn  
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            Việc phân tích cơ cấu nguồn vốn được thực hiện bằng cách: tính ra và 

so sánh tình hình biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc về tỷ trọng của từng 

bộ phận nguồn vốn chiếm trong tổng số nguồn vốn và xu hướng biến động 

của chúng theo thời gian để thấy được mức độ hợp lý và an ninh tài chính của 

doanh nghiệp trong việc huy động vốn. Việc đánh giá phải dựa trên tình hình 

biến động của từng bộ phận vốn huy động và hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp trong từng thời kỳ. Trong điều kiện cho phép, có thể xem xét và so 

sánh sự biến động về tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn chiếm trong tổng 

số nguồn vốn của doanh nghiệp qua nhiều năm và so với cơ cấu chung của 

ngành để đánh giá. Tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn chiếm trong tổng số 

nguồn vốn được xác định như sau: 

Tỷ trọng của từng bộ 

phận nguồn vốn chiếm 

trong tổng số nguồn vốn 

= 

 Giá trị của từng bộ phận nguồn vốn 

                                                     × 100 [1.2] 

          Tổng số nguồn vốn 

           Khi phân tích cơ cấu nguồn vốn, các nhà phân tích thường chú trọng 

vào một số chỉ tiêu sau: 

-  Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong tổng số nguồn vốn: 

           Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong tổng số nguồn vốn (còn gọi là “ Tỷ suất 

tài trợ”) thực chất là một cách tính khác của chỉ tiêu “Hệ số tài trợ”. Chỉ tiêu 

này cho biết trong tổng số vốn tài trợ tài sản của doanh nghiệp, vốn chủ sở 

hữu chiếm bao nhiêu %. Trị số của chỉ tiêu này càng lớn, tài sản của doanh 

nghiệp được đầu tư bằng vốn chủ sở hữu càng cao, doanh nghiệp có đủ khả 

năng tự bảo đảm về mặt tài chính và mức độ độc lập tài chính của doanh 

nghiệp càng lớn.  

- Tỷ trọng nợ phải trả trong tổng số nguồn vốn: 

            Tỷ trọng nợ phải trả trong tổng số nguồn vốn là một dạng khác của chỉ 

tiêu “Hệ số nợ”. Chỉ tiêu này cho biết trong tổng số vốn tài trợ tài sản của 

doanh nghiệp, nợ phải trả chiếm bao nhiêu %. Trị số của chỉ tiêu này càng 

lớn, tài sản của doanh nghiệp được tài trợ bằng nguồn vốn chiếm dụng càng 
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cao, khả năng bảo đảm về mặt tài chính của doanh nghiệp sẽ thấp, an ninh tài 

chính thiếu bền vững.  

Bên cạnh việc xem xét tình hình biến động về tỷ trọng của từng bộ 

phận nguồn vốn chiếm trong tổng số nguồn vốn, để biết được chính xác tình 

hình huy động vốn, nắm được các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng 

của các nhân tố đến sự biến động về cơ cấu nguồn vốn, các nhà phân tích còn 

kết hợp cả việc phân tích ngang, tức là so sánh sự biến động giữa kỳ phân tích 

với kỳ gốc (cả về số tuyệt đối và số tương đối) trên tổng số nguồn vốn cũng 

như theo từng loại nguồn vốn.           

1.4.1.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn  

            Phân tích cấu trúc tài chính của một doanh nghiệp nếu chỉ dừng ở việc 

phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn sẽ không bao giờ thể hiện được 

chính sách huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Chính sách huy động 

và sử dụng vốn cho một doanh nghiệp không chỉ phản ánh nhu cầu vốn cho 

hoạt động kinh doanh mà còn có quan hệ trực tiếp đến an ninh tài chính, đến 

hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và do vậy, tác động trực tiếp đến hiệu 

quả kinh doanh cũng như rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp.  

Để phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn, các nhà phân tích 

thường tính ra và so sánh các chỉ tiêu sau: 

- Hệ số nợ so với tài sản: 

          “Hệ số nợ so với tài sản” là chỉ tiêu phản ánh mức độ tài trợ tài sản của 

doanh nghiệp bằng các khoản nợ. Trị số của chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ 

mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp vào chủ nợ càng lớn, mức độ độc lập về 

mặt tài chính càng thấp. 

Hệ số nợ 

so với tài sản 
= 

Nợ phải trả 

 

Tài sản 

[1.3] 

     Hay: 

Hệ số nợ so với tài sản = 1    -   Hệ số tài trợ [1.4] 

- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: 
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           Ngoài ý nghĩa đo lường khả năng thanh toán tổng quát của doanh 

nghiệp, chỉ tiêu này còn cho biết mức độ tài trợ tài sản của doanh nghiệp bằng 

nợ phải trả. Trị số của chỉ tiêu này càng lớn, chứng tỏ khoản nợ phải trả dùng 

tài trợ tài sản của doanh nghiệp càng nhỏ, tài sản của doanh nghiệp được tài 

trợ bằng vốn chủ sở hữu là chủ yếu. Ngược lại, khi trị số của chỉ tiêu này càng 

nhỏ, tài sản của doanh nghiệp được tài trợ bằng nợ phải trả là chủ yếu. Khi 

đó, doanh nghiệp sẽ lệ thuộc nhiều vào chủ nợ, mức độ độc lập tài chính thấp.  

Hệ số khả năng 

thanh toán tổng quát 
= 

Tổng tài sản 

 

Tổng nợ phải trả 

[1.5] 

- Hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu: 

         “ Hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu” là chỉ tiêu phản ánh mức độ đầu 

tư tài sản của doanh nghiệp bằng vốn chủ sở hữu. Trị số của chỉ tiêu này nếu 

lớn hơn 1, cho thấy tài sản của doanh nghiệp chỉ được tài trợ một phần bằng 

vốn chủ sở hữu, do đó mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp giảm 

dần. Ngược lại, trị số của chỉ tiêu này càng gần 1, mức độ độc lập về mặt tài 

chính của doanh nghiệp càng tăng vì hầu hết tài sản của doanh nghiệp được 

đầu tư bằng vốn chủ sở hữu. 

Hệ số tài sản 

so với vốn chủ sở hữu 
= 

Tài sản 

 

Vốn chủ sở hữu 

[1.6] 

 Hay:  

Hệ số tài sản 

so với vốn chủ sở hữu 
= 1 + 

Nợ phải trả 

 

Vốn chủ sở hữu 

[1.7] 

Như vậy, để giảm “Hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu”, các nhà quản 

lý phải tìm mọi biện pháp để giảm tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu. Có 

như vậy mới tăng cường được tính tự chủ về tài chính. 

1.4.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh 
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Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh chính là 

việc xem xét mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản của 

doanh nghiệp hay chính là việc phân tích cân bằng tài chính của doanh 

nghiệp. Vì vậy, khi phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh 

doanh, các nhà phân tích thường xem xét tình hình bảo đảm vốn theo quan 

điểm luân chuyển vốn và theo quan điểm nguồn tài trợ. 

1.4.2.1. Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo quan điểm luân chuyển vốn 

Theo quan điểm luân chuyển vốn, khi doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh 

phải có tài sản ban đầu, gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Thông 

thường các tài sản ban đầu được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số tài 

sản ban đầu được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu này không bao gồm số tài sản 

trong thanh toán (khoản bị chiếm dụng).                 

          Mối quan hệ này thể hiện qua đẳng thức sau: 

Vốn chủ 

sở hữu 
= 

Tài sản ngắn hạn 

ban đầu 
+ 

Tài sản dài hạn 

Ban đầu 
[1.8] 

           Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi vốn chủ sở hữu không đáp 

ứng đủ nhu cầu về vốn cho kinh doanh, doanh nghiệp được phép đi vay để bổ 

sung nguồn vốn. Các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dùng cho mục 

đích kinh doanh mà chưa đến hạn trả đều được coi là nguồn vốn vay hợp 

pháp. Do vậy, về mặt lý thuyết, chúng ta lại có quan hệ cân đối sau đây: 

Vốn chủ 

sở hữu 
+ 

Vốn vay 

hợp pháp 
= 

TSNH 

ban đầu 
+ 

TSDH 

ban đầu 
[1.9] 

1.4.2.2.Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo quan điểm nguồn tài trợ  

           Theo quan điểm nguồn tài trợ, nguồn vốn của doanh nghiệp được chia 

thành 2 nguồn: nguồn tài trợ ổn định và nguồn tài trợ tạm thời. Nguồn tài trợ 

ổn định trong doanh nghiệp bao gồm: vốn chủ sở hữu và vốn vay, vốn thanh 

toán dài hạn, trung hạn (trừ vay - nợ quá hạn). Nguồn vốn này thường dùng 

để đầu tư các tài sản dài hạn như tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư 

tài chính dài hạn. Nguồn tài trợ tạm thời thường bao gồm các khoản vay ngắn 

hạn, nợ ngắn hạn, các khoản vay - nợ quá hạn (kể cả vay - nợ dài hạn quá 
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hạn), các khoản chiếm dụng bất hợp pháp của người bán, người mua, của 

người lao động, …. Nguồn vốn này thường dùng để đầu tư các tài sản ngắn 

hạn hoặc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. 

          Theo quan điểm này, phương trình cân đối tài chính được viết như sau: 

Tài sản 

ngắn hạn 
+ 

Tài sản 

dài hạn 
= 

Nguồn tài trợ 

ổn định 
+ 

Nguồn tài trợ 

tạm thời 
[1.10] 

Phương trình tài chính trên sẽ cung cấp cho nhà quản trị biết được sự 

ổn định, cân đối và an toàn trong quá trình sử dụng nguồn vốn của doanh 

nghiệp, từ đó xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính. 

          Để hiểu rõ bản chất tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh 

doanh, khi phân tích ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau: 

- Hệ số tài trợ ổn định: 

Hệ số tài trợ ổn định = 

Nguồn tài trợ ổn định 

 

Tổng nguồn vốn 

[1.11] 

            Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp có 1 đồng nguồn vốn, thì bao 

nhiêu đồng thuộc về nguồn vốn ổn định. Trị số của chỉ tiêu này càng cao, 

chứng tỏ tính ổn định tài chính tốt, đây là nhân tố tích cực thúc đẩy hoạt động 

kinh doanh phát triển. 

- Hệ số tài trợ tạm thời:     

Hệ số tài trợ tạm thời = 

Nguồn tài trợ tạm thời 

 

Tổng nguồn vốn 

[1.12] 

Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp có 1 đồng nguồn vốn, thì bao nhiêu 

đồng thuộc về nguồn vốn tạm thời. Trị số của chỉ tiêu này càng nhỏ, tính ổn 

định và cân bằng tài chính của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. 

1.4.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán  

Tình hình công nợ của doanh nghiệp là một trong những nôi dung cơ 

bản  mà các nhà quản trị quan tâm. Các khoản công nợ ít, không dây dưa kéo 

dài sẽ tác động tích cực đến tình hình tài chính, thúc đẩy hoạt động kinh 
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doanh phát triển. Các khoản công nợ tồn đọng nhiều sẽ dẫn đến tình trạng 

chiếm dụng vốn của nhau, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và làm cho 

các hoạt dộng kinh doanh kém hệu quả. Tình hình công nợ của doanh nghiệp 

chịu tác động của khả năng thanh toán, do vậy doanh nghiệp thường xuyên 

phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán trong mối quan hệ mật 

thiết với nhau để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp với 

thực trạng như thế nào. 

1.4.3.1. Phân tích tình hình công nợ 

Phân tích tình hình thanh toán là việc xem xét tình hình thanh toán các 

khoản phải thu và các khoản phải trả của doanh nghiệp. Về mặt tổng thể, khi 

phân tích tình hình thanh toán, nhà phân tích thường tính, so sánh và nhận xét 

dựa trên sự biến động của các chỉ tiêu sau: 

- Tỷ lệ các khoản nợ phải thu so với các khoản nợ phải trả: 

Tỷ lệ các khoản nợ phải thu 

so với các khoản nợ phải trả 
= 

     Nợ phải thu 

                                ×  100 

        Nợ phải trả 

 

[1.13] 

 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh nghiệp bị chiếm dụng so với 

các khoản doanh nghiệp đi chiếm dụng của các tổ chức, cá nhân khác. Nếu trị 

số của chỉ tiêu này lớn hơn 100%, chứng tỏ số vốn của doanh nghiệp bị chiếm 

dụng lớn hơn số vốn doanh nghiệp đi chiếm dụng và ngược lại. Thực tế cho 

thấy, số bị chiếm dụng lớn hơn hay nhỏ hơn số chiếm dụng được đều phản 

ánh tình hình tài chính không lành mạnh và làm ảnh hưởng đến uy tín, hiệu 

quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

          Trong các khoản nợ phải thu và nợ phải trả của doanh nghiệp thì các 

khoản nợ đối với người mua và người bán thường chiếm tỷ trọng lớn và có ý 

nghĩa quan trọng đối với tình hình tài sản, khả năng thanh toán và uy tín của 

doanh nghiệp. Vì vậy, khi phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp, các 

nhà phân tích chủ yếu đi sâu xem xét các khoản nợ phải thu khách hàng và 

các khoản nợ phải trả người bán bằng cách tính ra, so sánh và nhận xét dựa 

vào sự biến động của các chỉ tiêu sau:  
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- Số vòng quay phải thu của khách hàng: 

Số vòng quay 

phải thu của 

khách hàng 

= 

Tổng số tiền hàng bán chịu ( doanh thu) 

 

Số dư bình quân phải thu khách hàng 

[1.14] 

Trong đó: 

Số dư bình quân 

phải thu của 

khách hàng 

 

= 

 

Số dư phải thu khách hàng đầu kỳ và cuối kỳ 

 

2 

[1.15] 

Chỉ tiêu “số vòng quay phải thu của khách hàng” cho biết trong kỳ 

phân tích các khoản phải thu của khách hàng quay được bao nhiêu vòng. Trị 

số của chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp thu hồi tiền hàng kịp thời, 

ít bị chiếm dụng vốn. Tuy nhiên chỉ tiêu này cao quá có thể phương thức 

thanh toán tiền của doanh nghiệp quá chặt chẽ, khi đó sẽ ảnh hưởng đến sản 

lượng hàng tiêu thụ. 

- Thời gian một vòng quay phải thu của khách hàng: 

Thời gian 1 vòng 

quay phải thu của 

khách hàng 

= 

Thời gian kỳ phân tích 

 

Số vòng quay phải thu của khách hàng 

[1.16] 

           Trị số của chỉ tiêu này càng ngắn chứng tỏ tốc độ thu hồi tiền hàng 

càng nhanh, doanh nghiệp ít bị chiếm dụng vốn và ngược lại. 

- Số vòng quay phải trả người bán: 

Số vòng quay 

phải trả 

người bán 

= 

Tổng tiền hàng mua chịu (GVHB) 

 

Số dư bình quân phải trả người bán 

[1.17] 

Trong đó: 

Số dư bình quân 

phải trả 

người bán 

= 

Số dư phải trả người bán đầu kỳ và cuối kỳ 

 

2 

[1.18] 
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Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, các khoản phải trả người bán 

quay được bao nhiêu vòng. Nếu số vòng quay các khoản phải trả cao, chứng 

tỏ doanh nghiệp thanh toán tiền hàng kịp thời, ít đi chiếm dụng vốn. 

- Thời gian một vòng quay phải trả người bán: 

Thời gian 1 

vòng quay 

phải trả người bán 

= 

Thời gian kỳ phân tích 

 

Số vòng quay phải trả người bán 

[1.19] 

          Thời gian 1 vòng quay phải trả người bán càng ngắn, chứng tỏ khả năng 

thanh toán tiền hàng càng nhanh, doanh nghiệp ít đi chiếm dụng vốn của các 

đối tác. Ngược lại, thời gian của 1 vòng quay càng dài, chứng tỏ khả năng 

thanh toán chậm, số vốn doanh nghiệp đi chiếm dụng nhiều ảnh hưởng tới uy 

tín và thương hiệu trên thương trường. 

1.4.3.2. Phân tích khả năng thanh toán  

 Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là nội dung quan trọng để đánh 

giá năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Như vậy, phân tích khả năng thanh toán cho phép các nhà quản lý đánh giá 

được sức mạnh tài chính hiện tại, tương lai cũng như dự đoán được tiềm lực 

trong thanh toán và an ninh tài chính của doanh nghiệp. Để đánh giá đầy đủ, 

toàn diện về khả năng thanh toán của doanh nghiệp nhà phân tích có thể sử 

dụng các chỉ tiêu sau: 

- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: hệ số này phản ánh mối quan hệ 

giữa khả năng thanh toán (gồm tất cả các nguồn có thể huy động dùng để trả 

nợ) và nhu cầu thanh toán (gồm các khoản nợ cần phải trả trước mắt hoặc 

trong một thời hạn ấn định) của doanh nghiệp.  

Hệ số khả năng 

thanh toán 

tổng quát 

= 

Tổng tài sản 

[1.20] 
Tổng nợ phải trả 

Hệ số này cho biết một đồng vay nợ có mấy đồng tài sản đảm bảo. Hệ số 

này có thể được tính cho cả thời kỳ hoặc cho từng giai đoạn (khả năng thanh toán 

ngắn hạn, khả năng thanh toán dài hạn, khả năng thanh toán tháng tới). 



Khóa luận tốt nghiệp                                                                     Trường Đại học Hoa Lư 

Sinh viên: Nguyễn Đức Hải           Lớp: D11KT2 25 

+ Nếu hệ số này ≥ 1: tổng tài sản lớn hơn tổng nợ phải trả, như vậy 

toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đủ để thanh toán các khoản nợ; chứng tỏ 

doanh nghiệp bảo đảm khả năng thanh toán và tình hình tài chính là bình 

thường hoặc khả quan. Khi chỉ tiêu này càng lớn hơn 1 thì khả năng thanh 

toán của doanh nghiệp càng dồi dào và an ninh tài chính càng vững chắc và 

thực tế hệ số này ≥ 2 mới đảm bảo khả năng thanh toán chung để được đa số 

chủ nợ chấp nhận. 

+ Nếu hệ số này <  1: tổng tài sản nhỏ hơn tổng nợ phải trả, toàn bộ tài 

sản của doanh nghiệp không đủ để thanh toán các khoản nợ, doanh nghiệp 

mất thanh khoản. Hệ số này càng nhỏ bao nhiêu thì doanh nghiệp càng mất 

dần khả năng thanh toán bấy nhiêu; khi hệ số gần bằng 0, thì doanh nghiệp bị 

phá sản, không còn khả năng thanh toán nữa. 

- Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn: hệ số này cho biết khả năng 

thanh toán nợ dài hạn đối với toàn bộ giá trị thuần của tài sản cố định và đầu 

tư dài hạn. Hệ số này càng cao chứng tỏ khả năng thanh toán dài hạn của 

doanh nghiệp càng tốt. 

Hệ số khả năng 

thanh toán dài 

hạn 

= 

 Tài sản dài hạn 

 

Nợ dài hạn 

 [1.21] 

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: hệ số này cho biết tổng giá trị 

của tài sản ngắn hạn hiện có của doanh nghiệp có đảm bảo khả năng thanh 

toán các khoản nợ ngắn hạn không. 

Hệ số khả năng 

thanh toán nợ ngắn 

hạn 

= 

Tài sản ngắn hạn 

 

Nợ ngắn hạn 

 [1.22] 

+ Nếu hệ số này ≥ 1: doanh nghiệp có khả năng thanh toán đầy đủ các 

khoản nợ ngắn hạn, tình hình tài chính của doanh nghiệp là bình thường. 

+ Nếu hệ số này < 1: doanh nghiệp có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn thấp. 
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- Hệ số khả năng thanh toán ngay: hệ số này cho biết khả năng thanh 

toán ngay của tiền đối với các khoản nợ quá hạn và đến hạn ở bất cứ thời 

điểm nào. Hệ số này cao chứng tỏ khả năng thanh toán nhanh của doanh 

nghiệp tốt và ngược lại; tuy nhiên nếu chỉ tiêu này quá cao và kéo dài cũng là 

không tốt vì vốn bằng tiền của doanh nghiệp bị ứ đọng sẽ dẫn đến hiệu quả sử 

dụng vốn giảm. 

Hệ số khả năng 

thanh toán ngay 
= 

Tiền 

 

Nợ quá hạn và đến hạn 

 [1.23] 

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh: hệ số này cho biết khả năng thanh 

toán nhanh của tiền và các khoản tương đương tiền đối với các khoản nợ ngắn 

hạn. Chỉ tiêu này cao và kéo dài chứng tỏ khả năng thanh toán nhanh tốt; tuy 

nhiên chỉ tiêu này quá cao lại làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Chỉ tiêu này 

quá thấp chứng tỏ doanh nghiệp không đủ khả năng thanh toán, dấu hiệu rủi 

ro tài chính xuất hiện, khả năng phá sản có thể xảy ra. 

Hệ số khả năng 

thanh toán nhanh 
= 

Tiền và các khoản tương đương tiền 

 

Nợ ngắn hạn 

 [1.24] 

* Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể phân tích khả năng thanh toán 

thông qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Qua đó chúng ta có thể đánh giá chính 

xác khả năng thanh toán của doanh nghiệp và cũng là cơ sở quan trọng để xây 

dựng dự toán tiền cho kỳ tới. 

Phân tích khả năng tạo tiền, sử dụng tiền là cơ sở để đánh giá khả năng 

thanh toán của doanh nghiệp. Khả năng tạo tiền của doanh nghiệp bao gồm 

tiền thu từ hoạt động bán hàng, tiền thu từ hoạt động đầu tư, tiền thu từ hoạt 

động tài chính. Tình hình sử dụng tiền cho các mục đích: sản xuất kinh doanh, 

đầu tư tài chính. 

Việc phân tích khả năng tạo tiền của doanh nghiệp thường đi vào các 

nội dung sau: 
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- So sánh dòng tiền thu, chi của các hoạt động. Trường hợp dòng tiền 

thu từ các hoạt động lớn hơn dòng tiền chi, chứng tỏ khả năng thanh toán dồi 

dào trong kỳ tới. Trường hợp ngược lại, dòng tiền thu nhỏ hơn dòng tiền chi 

thì nhìn chung khả năng thanh toán của doanh nghiệp hạn chế, do vậy cần xây 

dựng dự toán tiền khoa học nhằm đáp ứng khả năng thanh toán. 

- Phân tích được thực hiện trên cơ sở xác định tỷ trọng dòng tiền thu 

của từng hoạt động, tỷ trọng này cho biết mức đóng góp của từng hoạt động 

trong việc tạo tiền của doanh nghiệp. 

1.4.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh 

 Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp 

phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh, trình 

độ tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý, khả năng thích ứng với thi trường. 

 Nâng cao hiệu quả kinh doanh là một trong những biện pháp cực kỳ 

quan trọng của các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển bền vững trong cơ 

chế thị trường. Vì vậy, phân tích hiệu quả kinh doanh là một nội dung cơ bản 

của phân tích báo cáo tài chính nhằm góp phần cho doanh nghiệp tồn tại và 

phát triển không ngừng. Mặt khác, phân tích hiệu quả kinh doanh còn nhằm 

đánh giá kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân ảnh 

hưởng tới kết quả kinh doanh, góp phần tăng thêm sức cạnh tranh cho các 

doanh nghiệp trên thị trường. 

1.4.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản  

Khi phân tích hiệu quả sử dụng tài sản, trước hết phải xây dựng được 

hệ thống các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết phù hợp với đặc điểm của 

từng nhóm tài sản sử dụng trong các doanh nghiệp, sau đó phải biết vận dụng 

phương pháp phân tích thích hợp. Việc phân tích phải được tiến hành trên cơ 

sở phân tích từng chỉ tiêu sau đó tổng hợp lại, từ đó đưa ra các biện pháp nâng 

cao hiệu quả sử dụng tài sản, nhằm khai thác hết công suất các tài sản đã đầu tư. 

Các chỉ tiêu thường sử dụng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản như sau: 

- Sức sinh lời của tài sản: 
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Sức sinh lời 

của tài sản 

(ROA) 

= 

  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

                                                                      [1.25]  

                     Tài sản bình quân 

          Chỉ tiêu này thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận sau thuế của tài sản mà 

doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Chỉ tiêu này cho biết trong 

một kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 1 đồng tài sản, thì thu được bao nhiêu 

đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Trị số của chỉ tiêu này càng 

cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp là tốt, góp phần nâng 

cao khả năng đầu tư của doanh nghiệp. 

- Số vòng quay của tài sản: 

Số vòng quay 

của tài sản 
= 

    Tổng doanh thu thuần 

 

     Tài sản bình quân 

 

[1.26] 

 

Chỉ tiêu này cho biết, trong một kỳ phân tích các tài sản quay được bao 

nhiêu vòng. Trị số của chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ các tài sản vận động 

nhanh, góp phần tăng doanh thu và là điều kiện nâng cao lợi nhuận cho doanh 

nghiệp. Nếu trị số của chỉ tiêu này thấp, chứng tỏ các tài sản vận động chậm, 

có thể hàng tồn kho, sản phẩm dở dang nhiều, làm cho doanh thu của doanh 

nghiệp giảm. Tuy nhiên, chỉ tiêu này phụ thuộc vào đặc điểm ngành nghề 

kinh doanh, đặc điểm cụ thể của tài sản trong các doanh nghiệp. 

- Suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần: 

          Khả năng tạo ra doanh thu thuần của tài sản là một chỉ tiêu kinh tế cơ 

bản để dự kiến vốn đầu tư khi doanh nghiệp muốn một mức doanh thu thuần 

như dự kiến, chỉ tiêu này thường được xác định như sau: 

Suất hao phí của 

tài sản 

so với doanh thu thuần 

= 

 

        Tài sản bình quân 

    Doanh thu thuần bán hàng 

        và cung cấp dịch vụ 

 

[1.27] 

 

 

Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp thu được 1 đồng 

doanh thu thuần thì cần bao nhiêu đồng tài sản đầu tư. Trị số của chỉ tiêu này 
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càng thấp thì hiệu quả sử dụng tài sản càng tốt, góp phần tiết kiệm tài sản và 

nâng cao doanh thu thuần trong kỳ của doanh nghiệp. 

- Suất hao phí của tài sản so với lợi nhuận sau thuế: 

          Chỉ tiêu này phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận sau thuế của các tài sản 

mà doanh nghiệp đang sử dụng cho hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu này 

thường được xác định như sau: 

Suất hao phí của 

tài sản 

so với lợi nhuận sau 

thuế 

= 

           Tài sản bình quân 

         [1.28] 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp thu được 1 đồng 

lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần bao nhiêu đồng tài sản. Trị 

số của chỉ tiêu này càng thấp, hiệu quả sử dụng các tài sản càng cao, hấp dẫn 

các cổ đông đầu tư. 

Trên đây là những chỉ tiêu đánh giá khái quát hiệu quả sử dụng tài sản 

của doanh nghiệp. Để phân tích chi tiết hiệu quả sử dụng của từng bộ phận tài 

sản, ta có thể tiến hành phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn, hiệu quả 

sử dụng tài sản dài hạn, hiệu quả sử dụng tài sản cố định, hiệu quả đầu tư tài 

chính dài hạn, tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn, tốc độ luân chuyển 

của hàng tồn kho, …. 

1.4.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn  

Khi phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, ta thường sử dụng các chỉ 

tiêu sau: 

- Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu: 

Sức sinh lời của 

vốn chủ sở hữu ( 

ROE) 

= 

        Lợi nhuận sau thuế 

 

     Vốn chủ sở hữu bình quân 

 

[1.29] 

 

          Chỉ tiêu này cho biết, cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra được bao nhiêu 

đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.  

- Số vòng quay của vốn chủ sở hữu: 



Khóa luận tốt nghiệp                                                                     Trường Đại học Hoa Lư 

Sinh viên: Nguyễn Đức Hải           Lớp: D11KT2 30 

Số vòng quay 

của vốn chủ sở hữu 
= 

          Doanh thu thuần 

  

  Vốn chủ sở hữu bình quân 

 

[1.30] 

 

         Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, vốn chủ sở hữu quay được bao 

nhiêu vòng. Trị số của chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ sự vận động của vốn 

chủ sở hữu nhanh, góp phần nâng cao lợi nhuận và hiệu quả của hoạt động 

kinh doanh. 

- Suất hao phí của vốn chủ sở hữu so với doanh thu thuần: 

Suất hao phí của 

vốn chủ sở hữu so với 

doanh thu thuần 

= 

 

    Vốn chủ sở hữu bình quân 

  

          Doanh thu thuần 

    

 

[1.31] 

 

 

Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp có 1 đồng doanh thu thuần thì mất 

bao nhiêu đồng vốn chủ sở hữu. Trị số của chỉ tiêu này càng thấp, hiệu quả sử 

dụng vốn chủ sở hữu càng cao, đó là nhân tố để các nhà kinh doanh huy động 

vốn vào hoạt động kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận. 

- Suất hao phí của vốn chủ sở hữu so với lợi nhuận sau thuế: 

Suất hao phí của  

vốn chủ sở hữu so với 

lợi nhuận sau thuế 

= 

       Vốn chủ sở hữu bình quân 

  

              Lợi nhuận sau thuế 

 

[1.32] 

 

           Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp có 1 đồng lợi nhuận sau thuế thì 

mất bao nhiêu đồng vốn chủ sở hữu. Trị số của chỉ tiêu này càng thấp thì hiệu 

quả sử dụng vốn chủ sở hữu càng cao, đó là nhân tố hấp dẫn các nhà đầu tư. 

1.4.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí  

           Chi phí trong kỳ của doanh nghiệp chi ra thường bao gồm: giá vốn 

hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, 

chi phí khác. Đó là các khoản chi phí bỏ ra để thu lợi nhuận trong kỳ. Để đánh 

giá hiệu quả sử dụng chi phí thường xác định các chỉ tiêu sau: 

- Tỷ suất lợi nhuận so với giá vốn hàng bán: 
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Tỷ suất lợi nhuận 

so với 

giá vốn hàng bán 

= 

     Lợi nhuận thuần từ HĐKD 

                                                 ×100 

            Giá vốn hàng bán 

 

[1.33] 

 

           Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 100 đồng 

giá vốn hàng bán thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Trị số của chỉ tiêu 

này càng cao chứng tỏ mức lợi nhuận trong giá vốn hàng bán càng lớn, thể 

hiện các mặt hàng kinh doanh lời nhất, do vậy doanh nghiệp càng đẩy mạnh 

khối lượng tiêu thụ. 

- Tỷ suất lợi nhuận so với chi phí bán hàng:  

Tỷ suất lợi nhuận 

so với chi phí bán 

hàng 

= 

   Lợi nhuận thuần từ HĐKD 

                                                 × 100 

          Chi phí bán hàng 

 

[1.34] 

 

           Chỉ tiêu này cho biết, trong kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 100 

đồng chi phí bán hàng thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Trị số của chỉ 

tiêu này càng cao chứng tỏ mức lợi nhuận trong chi phí bán hàng càng lớn, 

doanh nghiệp đã tiết kiệm được chi phí bán hàng. 

- Tỷ suất lợi nhuận so với chi phí quản lý doanh nghiệp: 

Tỷ suất lợi nhuận 

so với chi phí 

quản lý doanh nghiệp 

= 

   Lợi nhuận thuần từ HĐKD 

                                                   ×100 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

[1.35]  

 

           Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 100 đồng 

chi phí quản lý doanh nghiệp thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Trị số 

của chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ mức lợi nhuận trong chi phí quản lý doanh 

nghiệp càng lớn, doanh nghiệp đã tiết kiệm được chi phí quản lý. 

- Tỷ suất lợi nhuận kế toán trước thuế so với tổng chi phí 

Tỷ suất lợi nhuận 

kế toán trước thuế 

so với tổng chi phí 

= 

  

 Lợi nhuận kế toán trước thuế 

                                                × 100 

               Tổng chi phí       

 

 

 

 

[1.36] 
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           Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 100 đồng 

chi phí thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận kế toán trước thuế. Trị số của 

chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ mức lợi nhuận trong chi phí càng lớn, doanh 

nghiệp đã tiết kiệm được các khoản chi phí chi ra trong kỳ.  

 Ngoài cách tiếp cận phân tích báo cáo tài chính như trên (phân tích theo 

chiều dọc) còn có cách tiếp cận đi theo từng báo cáo cụ thể (phân tích theo 

chiều ngang): phân tích bảng cân đối kế toán, phân tích báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phân tích bản thuyết 

minh báo cáo tài chính để toát lên những thông tin quan trọng phục vụ cho 

các đối tượng có nhu cầu. 

1.5. Tổ chức phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp 

1.5.1. Giai đoạn chuẩn bị phân tích 

Đây là giai đoạn đầu tiên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, ảnh hưởng 

nhiều đến chất lượng, thời gian và nội dung của công việc phân tích. Nếu giai 

đoạn này được tiến hành chu đáo, chuẩn xác sẽ là bước tiền đề tốt cho các giai 

đoạn tiếp theo. 

Giai đoạn chuẩn bị phân tích chính là việc lập kế hoạch phân tích bao 

gồm việc xác định rõ nội dung phân tích: phân tích chuyên đề hay toàn diện, 

phạm vi phân tích; phân tích cá nhân hay tổng thể để xây dựng chỉ tiêu phân 

tích phù hợp, thời gian tiến hành vào khoảng nào thì phù hợp với yêu cầu của 

đơn vị, những thông tin cần thu thập tìm hiểu. 

1.5.2 Giai đoạn tiến hành phân tích 

Giai đoạn này mang tính chất triển khai, thực hiện các công việc đã ghi 

trong kế hoạch. Thực chất đây là sự kết hợp hài hòa giữa con người, phương 

pháp phân tích, tài liệu sử dụng để đạt được các thông tin từ các chỉ tiêu đã 

xây dựng. Nội dung của giai đoạn này bao gồm các công việc cụ thể như sau: 

Thu thập tài liệu và kiểm tra số liệu: Đây là nội dung công việc quan 

trọng vì nó ảnh hưởng tới chất lượng thông tin của chỉ tiêu phân tích. Nguồn 

thông tin cơ bản là hệ thống báo cáo tài chính, bên cạnh đó thu nhận thêm các 

tài liệu kế toán, tài chính, hợp đồng kinh tế, kế hoạch công tác, dự toán chi 
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phí, doanh thu, ... Sau đó phải tiến hành đối chiếu, kiểm tra giữa các kênh 

thông tin để được thông tin chuẩn nhất đưa vào phân tích. 

- Xây dựng các chỉ tiêu phân tích: phải thù hợp với nguồn tài liệu, 

phương pháp phân tích đồng thời thỏa mãn nhu cầu thông tin cho chủ thể 

phân tích. 

- Xác định nguyên nhân và tính toán cụ thể mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố đến các chỉ tiêu phân tích bằng các phương pháp định tính, định 

lượng. 

- Xác định và dự toán những nhân tố kinh tế xã hội tác động đến tình 

hình kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp. 

- Tổng hợp kết quả, rút ra nhận xét, kết luận về tình hình tài chính của 

doanh nghiệp.  

1.5.3 Giai đoạn kết thúc phân tích 

Giai đoạn kết thúc là giai đoạn cuối cùng của công việc phân tích. 

Trong giai đoạn này, cần tiến hành những công việc cụ thể sau: 

- Viết báo cáo phân tích, báo cáo phân tích khái quát toàn bộ thông tin 

từ các chỉ tiêu phân tích. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ phân tích để phát hành và lưu trữ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Khóa luận tốt nghiệp                                                                     Trường Đại học Hoa Lư 

Sinh viên: Nguyễn Đức Hải           Lớp: D11KT2 34 

CHƯƠNG 2 

 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

TẠI CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG HẢI NB 

 

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển  

- Tên công ty: Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB 

 - Địa chỉ: Số nhà 183+185, Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Hòa, 

Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 

- Mã số thuế: 2700579308 

- Vốn điều lệ: 10 000 000 000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn) 

- Giám đốc: Trịnh Hùng Vỹ 

- Điện thoại: 02293893433 

- Fax: 030893433 

- Năm thành lập: 8/2010 

 Công ty được thành lập theo giấy chứng nhận kinh doanh số 2700579308 

cấp ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Ninh Bình. 

 Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ, kế toán độc lập, có tài khoản tại 

ngân hàng và sử dụng con dấu theo qui định của nhà nước. Công ty hoạt động 

theo điều lệ của Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB, theo luật doanh nghiệp 

và pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh.  

Tuy ra đời và hoạt động kinh doanh chưa lâu đồng thời phải trải qua 

những năm tháng thăng trầm của nền kinh tế nhưng Công ty TNHH Tân 

Hoàng Hải NB đã có nhiều cố gắng trong tìm kiếm thị trường hoạt động, 

không ngừng đầu tư, đổi mới trang thiết bị, nâng cao trình độ quản lý của cán 

bộ, tay nghề của nhân viên. Chính nhờ có đường lối đúng đắn đi đôi với các 

biện pháp thích hợp nên doanh thu, lợi nhuận đóng góp cho NSNN không 

ngừng nâng cao. Đến nay, Công ty đã thực sự đứng vững trong môi trường 

cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường đang phát triển.  
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Bảng 2.1. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty trong ba năm 

2019, 2020, 2021 

ĐVT: VNĐ 

 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

So sánh 

Chênh lệch 

năm 2020 

với năm 

2019 

Chênh lệch 

năm 2021 

với năm 

2020 

1. Tổng tài sản 28.578.529.534 43.368.031.843 60.175.217.347 51,75 38,75 

2. Vốn chủ sở hữu 10.130.272.589 10.224.068.151 10.338.016.745 0,93 1,11 

3. Doanh thu thuần 34.142.335.445 62.975.808.454 71.270.489.413 84,45 13,17 

4. Tổng lợi nhuận trước 

thuế 
86.375.246 181.553.952 140.079.077 110,19 -22,84 

5. Thuế TNDN phải nộp 19.467.300 25.417.553 28.200.433 30,57 10,95 

6. Lợi nhuận sau thuế 66.907.946 156.136.399 111.878.644 133,36 -28,35 
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Nhận xét 

Qua số liệu trên ta thấy, tổng tài sản của Công ty 2020 là 43.368.031.843 

đồng tương đương tăng 51,75% so với năm 2019. Năm 2021 là 60.175.217.347 

đồng tương đương tăng 38,75% so với năm 2020. Điều này cho thấy quy mô 

kinh doanh của Công ty ngày càng mở rộng nhất là ở năm 2020 tuy nhiên 

sang năm 2021 do ảnh hưởng từ đại dịch nên quy mô kinh doanh bị ảnh 

hưởng; bên cạnh đó năm 2020 vốn chủ sở hữu cũng tăng lên là do Công ty 

kinh doanh có lãi, tuy nhiên do quy mô kinh doanh bị thu nhỏ nên hoạt động 

kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng. Dẫn đến nguồn vốn chủ sở hữu năm 

2021 chỉ tăng nhẹ 1,11% so với năm 2020. Mặt khác cơ cấu vốn chủ sở hữu 

so với tổng nguồn vốn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, điều này cho thấy Công ty đang 

vay vốn, hoặc chiếm dụng vốn tăng nợ phải trả để dự trữ hàng hóa, hoặc đầu 

tư xây dựng cơ bản. Vì vậy Công ty nên chú ý đến vấn đề tài chính, thúc đẩy 

luân chuyển hàng hóa. 

Doanh thu thuần của công ty nhìn qua các năm có sự biến động khá lớn, 

cụ thể: năm 2020 so với năm 2019 tăng 28.833.473.009 đồng tương ứng tăng 

84,45% đây là một con số ấn tượng, tuy nhiên năm 2021 so với năm 2020 chỉ 

tăng 13,17% điều này là hoàn toàn bình thường trong bối cảnh dịch bệnh như 

hiện nay khiến cho nền kinh tế bị suy giảm. 

Tương tự doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế cũng có sự thay đổi, năm 

2020 so với 2019 tăng 110,19%, nhưng năm 2021 so với năm 2020 lại giảm 

22,84%. Điều này cho thấy rằng ảnh hưởng của đại dịch là lớn như thế nào, 

nó tác động rất lớn tới các hoạt động kinh doanh của công ty. 

Việc doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế biến động do đại dịch là 

nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bất ổn cho lợi nhuận sau thuế của công ty. 

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng lên thêm 89.228.453 đồng so với năm 

2019 tương ứng tăng 133,36%; năm 2021 so với năm 2020 đã giảm với mức 

chênh lệch là 44.257.755 đồng tương ứng giảm 28,35%. Điều này cho thấy 

Công ty đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh trong thời gian này. 
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Tuy nhiên, đây mới chỉ là một số nét khái quát về tình hình tài chính và 

kết quả kinh doanh của Công ty, mới chỉ đem lại cái nhìn tổng quan. Muốn 

khẳng định rõ hơn thì cần phải xem xét ở nhiều phương diện, điều này được 

thể hiện rõ khi phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH Tân Hoàng Hải 

NB. 

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác quản lý tại Công 

ty TNHH Tân Hoàng Hải NB 

 Đặc điểm hoạt động kinh doanh  

 Bắt đầu từ tháng 08/2010, Công ty Tân Hoàng Hải NB bắt đầu hoạt 

động ở mảng thương mại, phân phối hàng hóa. Cụ thể các sản phẩm chính 

của Công ty Tân Hoàng Hải NB là các sản phẩm sơn, vật liệu và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng. Thị trường tiêu thụ của công ty trải dài trên toàn 

quốc với tất cả các khách hàng có nhu cầu trong đó công ty đang tập trung 

phát triển mạnh tại các khu vực thành phố Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, 

Hưng Yên, Thanh Hóa. Cách thức đưa sản phẩm ra thị trường của Công ty 

TNHH Tân Hoàng Hải NB được thực hiện theo quy trình sau: Phòng kinh 

doanh căn cứ vào đơn đặt hàng, nhu cầu tiêu thụ kỳ tới và lượng hàng tồn 

trong kho để đề xuất kế hoạch kinh doanh, số lượng đơn hàng cần đặt cho 

giám đốc ký duyệt. Sau khi kế hoạch đã được phê duyệt, các bộ phận liên 

quan sẽ tiến hành liên hệ nhà cung cấp thu mua, nhập kho theo kế hoạch đã 

đề ra và tiến hành phân phối sản phẩm ra thị trường. 

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức công ty 

Bộ máy quản lý tổ chức chặt chẽ, các nhiệm vụ quản lý được phân chia 

cho các bộ phận theo mô hình cấu trúc chức năng phù hợp với đặc điểm hoạt 

động kinh doanh của công ty, giúp quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động của 

cán bộ nhân viên, công tác quản lý cũng như công tác báo cáo kết quả kinh 

doanh. 



Khóa luận tốt nghiệp                                                                     Trường Đại học Hoa Lư 

Sinh viên: Nguyễn Đức Hải           Lớp: D11KT2 38 

                                              (Nguồn: Phòng hành chính) 

                            Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức quản lý công ty  

2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức công ty 

Giám đốc: Là người trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm chung về 

mọi hoạt động của Công ty. Đảm bảo và phát huy toàn bộ vốn của Công ty, 

điều hành mọi hoạt động của Công ty. Là người đại diện cho lợi ích của cán 

bộ công nhân viên toàn công ty. Chịu trách nhiệm trước nhà nước, pháp luật 

và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty về sự tồn tại, phát triển kinh 

doanh toàn Công ty. Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và phương 

án đầu tư của công ty. Ra các quyết định quản trị, thống nhất các chiến lược 

kinh doanh cũng như chiến lược phát triển công ty. Ngoài ra, giám đốc còn có 

nhiệm vụ: Quản lý hành chính hoạt động hằng ngày của công ty.  

Phòng kinh doanh: Phòng kinh doanh của Công ty kiêm luôn cả nhiệm 

vụ Marketing, bán và phân phối sản phẩm trên thị trường. Lập kế hoạch các 

giai đoạn quản lý chất lượng. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch phát 

triển thị trường và hệ thống tiêu thụ hàng hoá. Thông báo rõ ràng, tỉ mỉ cho 

toàn Công ty về yêu cầu chất lượng của người tiêu dùng. 

Phòng tài chính – kế toán: có nhiệm vụ làm công tác quản lý toàn diện 

về tài chính, thu thập và cung cấp đầy đủ các mặt hoạt động tài chính và thông 

tin kinh tế, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách Nhà nước về quản lý 

kinh tế tài chính, lãng phí, vi phạm kỷ luật tài chính. Chủ động tham mưu cho 

lãnh đạo công ty trong công tác đảm bảo vấn đề tài chính của Công ty; Lập kế 

hoạch tài chính cho từng tháng, từng quý, từng năm; Trực tiếp giám sát theo 
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dõi quá trình tạm ứng, thanh toán của Công ty cho cán bộ công nhân viên. 

Trực tiếp làm việc với các cơ quan nhà nước về các lĩnh vực thuế, kiểm toán, 

báo cáo tài chính. Tham mưu cho lãnh đạo về các vấn đề công nợ của Công 

ty. Duy trì và hoàn thiện các chức năng và nhiệm vụ tài chính. 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 

2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB 

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy 

quản lý ở trên phù hợp với điều kiện và trình độ quản lý. Công ty TNHH Tân 

Hoàng Hải NB áp dụng hình thức tổ chức công tác, bộ máy kế toán tập trung, 

hầu hết mọi công việc kế toán được thực hiện ở phòng kế toán trung tâm, từ 

khâu thu thập kiểm tra chứng từ, ghi sổ đến khâu tổng hợp, lập báo cáo kế 

toán, từ kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp. 

Ở phòng kế toán, mọi nhân viên kế toán đều đặt dưới sự chỉ đạo trực 

tiếp của kế toán trưởng. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức bố trí 5 

nhân viên có trình độ đại học, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn: 

 

(Trích nguồn: Phòng kế toán công ty) 

       Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 

Kế toán trưởng: Là người đứng đầu bộ máy kế toán của doanh nghiệp, 

có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán trong đơn vị, duyệt các chứng 

từ, kiểm tra số liệu, ký các quyết toán. Hướng dẫn, thể chế và cụ thể hoá kịp 

thời các chính sách, chế độ tài chính kế toán của Nhà nước. Lập báo cáo tài 
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chính, các bảng cân đối kế toán, báo cáo thuế, thuyết minh báo cáo tài chính 

theo yêu cầu quản lý. Kiểm tra, chỉ đạo việc hạch toán kế toán trong Công ty, 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác tài chính kế toán tại đơn vị. 

Kế toán bán hàng: Ghi chép phản ánh kịp thời các thông tin phát sinh 

doanh thu bán hàng, ghi nhận các khoản chi phí liên quan đồng thời phân bổ 

chi phí; cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng. 

Kế toán công nợ: Lập chứng từ và ghi sổ kế toán chi tiết công nợ, 

thanh toán, lập báo cáo công nợ và các báo cáo thanh toán. 

Thủ quỹ: Trực tiếp lập các phiếu thu chi thanh toán, tạm ứng của Công 

ty. Lập ủy nhiệm chi, séc tiền mặt, séc chuyển khoản. Chịu trách nhiệm làm 

hồ sơ tín dụng, hồ sơ vay vốn và các nghiệp vụ có liên quan đến ngân hàng.  

Ghi sổ kế toán chi tiết tiền mặt, sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng để đối 

chiếu với sổ tổng hợp kịp thời phát hiện các khoản chi không đúng chế độ, sai 

nguyên tắc, lập báo cáo thu chi tiền mặt. Căn cứ theo chứng từ hợp lệ, ghi sổ 

quỹ và lập báo cáo quỹ hàng ngày. Chi tiền mặt và các chứng từ có giá trị 

bằng tiền của công ty. Tổ chức quản lý, theo dõi quỹ tiền mặt, quy trình thu 

chi quỹ một cách khoa học, liên tục, chính xác và đúng nguyên tắc. Hàng 

ngày thực hiện kiểm kê, đối chiếu lại quỹ tiền mặt. 

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng kế toán tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB 

- Công ty có chế độ kế toán áp dụng thông tư 133/2016/TT-BTC. 

- Hình thức kế toán Công ty áp dụng là hình thức kế toán tập chung. Sử 

dụng hình thức nhật ký chung. 

- Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm, 

trùng với năm dương lịch. 

- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng. 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường 

xuyên. 

- Phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ. 

- Phương pháp tính giá trị hàng xuất kho: nhập trước – xuất trước. 
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- Phương pháp khấu hao tài sản cố định và phân bổ công cụ dụng cụ theo 

phương pháp đường thẳng. 

- Công ty áp dụng hình thức ghi sổ kế toán: “Nhật kí chung” 

- Các chứng từ ghi sổ bao gồm: 

- Sổ nhật kí chung 

- Sổ cái 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật kí chung  

 

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật kí chung 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày:     

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: 

Kiểm tra, đối chiếu:  

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký 

chung 

Sổ, thẻ kế toán chi 

tiết 

 

Sổ cái 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Báo cáo tài 

chính 
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(1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc, đã được kiểm tra, kế toán tiến 

hành: 

- Ghi nhật ký chung, sau đó từ nhật ký chung ghi vào sổ cái các tài khoản. 

- Các chứng từ gốc liên quan đến thu chi tiền mặt được vào sổ quỹ tiền mặt. 

- Các chứng từ gốc liên quan đến đối tượng kế toán chi tiết được dùng để 

ghi vào các sổ, thẻ chi tiết có liên quan. 

(2) Cuối kỳ. 

- Cộng sổ cái các tài khoản. 

- Cộng các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

- Từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán lập các bảng tổng hợp chi tiết. 

- Đối chiếu giữa bảng tổng hợp chi tiết với tài khoản tương ứng. 

- Sau khi đối chiếu khớp đúng, kế toán căn cứ vào sổ cái các tài khoản để 

lập bảng cân đối tài khoản. 

- Từ bảng cân đối tài khoản, các bảng tổng hợp chi tiết và sổ chi tiết, kế 

toán lập báo cáo tài chính. 

2.2. Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB 

2.2.1. Phân tích cấu trúc tài chính 

2.2.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản của Công ty 

Qua bảng 2.2 ta có thể thấy tổng tài sản của Công ty ngày càng có xu 

hướng tăng, năm 2020 là 43.368.031.843 đồng tăng thêm 14.789.502.309 đồng 

tương ứng tăng 51,75% so với năm 2019 là 28.578.529.534 đồng; năm 2021 tăng 

lên 60.175.217.347 đồng, tức là tăng 16.807.185.504 đồng, tương ứng tăng 

38,75% so với năm 2020. Đó là sự tăng lên về tài sản ngắn hạn của Công ty, 

qua bảng 2.2 ta thấy được tài sản ngắn hạn trong 3 năm đều tăng: năm 2020 

tăng 52,27% so với năm 2019 và đạt 99,58% tổng tài sản, năm 2021 tăng 

36,55% so với năm 2020 và đạt 98% tổng tài sản; tài sản dài hạn tuy có giảm 

nhẹ ở năm 2020 khi chỉ chiếm 0,42% tổng tài sản nhưng ở năm 2021 đã tăng 

563,36% so với năm 2020 và đạt 2% tổng tài sản. Ta thấy rằng tổng tài sản 

của Công ty vẫn tăng trong 3 năm nhưng không thể phủ nhận rằng Đại dịch 

Covid-19 đã mang đến không ít ảnh hưởng cho nền kinh tế nói chung và cho 
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cả Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB, điều này thể hiện qua mức độ tăng lên 

của tổng tài sản. Tuy nhiên Công ty đã sớm có những giải pháp cụ thể để 

thích ứng với tình hình kinh tế hiện tại như nâng cao chất lượng sản phẩm và 

cải tiến trang thiết bị nhằm đáp ứng được nhu cầu trong thời điểm như hiện 

nay: điều này thể hiện qua sự biến động của chỉ tiêu tài sản dài hạn. Điều này 

là vô cùng cần thiết trong thời điểm hiện nay, tuy nhiên Công ty cần có thêm 

những giải pháp khác nhằm tăng cường tính cạnh tranh với các đối thủ cùng 

ngành để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn. 

Đi vào xem xét từng loại tài sản để tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự 

biến động của tài sản ngắn hạn cũng như tài sản dài hạn trong tổng tài sản của 

Công ty. 

 * Về tài sản ngắn hạn, tăng từ 28.360.930.543 đồng năm 2019 lên 

43.186.493.525 đồng năm 2020 và tăng lên đạt 58.970.967.166 đồng năm 2021. 

Đó là sự biến động các chỉ tiêu trong tài sản ngắn hạn của Công ty, cụ thể: 

 Chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền ở năm 2019 chiếm 5,72% 

tổng tài sản với 1.634.759.975 đồng thì ở năm 2020 chỉ còn chiếm 1,98% với 

857.288.121 đồng tương ứng giảm 777.471.854 đồng, đến năm 2021 chỉ tiêu 

này tiếp tục giảm với mức giảm 103.350.626 đồng so với năm 2020 và chỉ 

chiếm 1,25% tổng tài sản với 753.937.495 đồng. Chỉ tiêu này giảm cho thấy 

khả năng thanh toán tức thời của Công ty giảm. Việc giảm nhẹ của chỉ tiêu 

này là một nguyên nhân làm cho tài sản ngắn hạn của Công ty có sự biến 

động. 

 Phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng khá lớn trên tổng tài sản, duy trì ở 

mức cao trong cả ba năm. Năm 2019 là 17.043.059.169 đồng đạt 59,64% tổng 

tài sản, năm 2020 tăng lên đạt 30.295.376.512 đồng chiếm 69,86% tổng tài 

sản tương ứng tăng 13.252.317.343 đồng, đến năm 2021 chỉ tiêu này chiếm 

73,42% so với tổng tài sản với 44.179.008.309 đồng. Năm 2021 chỉ tiêu này 

tăng 13.883.631.797 đồng tương ứng tăng 45,83% so với năm 2020 và chỉ 

tiêu này vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản. Nguyên nhân do trong 

những năm vừa qua có sự ảnh hưởng của đại dịch nhưng công ty đã nắm bắt 
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được cơ hội và tiến hành các chiến lược kinh doanh phù hợp nên vẫn đảm bảo 

được mục tiêu đề ra. 

Chỉ tiêu hàng tồn kho chiếm tỷ trọng khá lớn so với tổng tài sản của 

Công ty. Năm 2019 chỉ tiêu này ở mức 9.633.752.543 đồng, năm 2020 tăng 

lên 11.572.159.868 đồng tương ứng tăng 1.938.407.325 đồng và chiếm 

26,68% tổng tài tài sản, giá trị này đến năm 2021 đã tăng thêm 2.030.205.358 

đồng so với năm 2020, chiếm 22,6% so với tổng tài sản. Điều này là hoàn 

toàn phù hợp với một Công ty thương mại, nhất là trong tình hình kinh tế bất 

ổn trong những năm gần đây. Qua phân tích ta có thể thấy rằng chỉ tiêu này 

tăng là do lượng hàng hóa tồn đọng tăng dần qua ba năm, cho thấy Công ty 

đang chịu tác động tiêu cực bởi thị trường, việc ứ đọng nhiều hàng hóa do nhu 

cầu trên thị trường chưa được như mong đợi và sự ảnh hưởng đến toàn thị 

trường của đại dịch. Tài sản ngắn hạn khác cũng chiếm một phần nhỏ trong 

tổng tài sản. Cụ thể: chỉ tiêu này chiếm 0,17% tổng tài sản ở năm 2019 đến 

năm 2020 tăng lên chiếm 1,06% tổng tài sản ở mức 461.669.024 đồng nhưng 

đã giảm còn 435.656.136 đồng ở năm 2021 tương ứng giảm 5,63%; điều này 

cho thấy sự khả quan trong quá trình thực hiện các dự án kinh doanh của 

Công ty nhưng vẫn cần cải thiện thêm để đạt được những mục tiêu đã đặt ra. 

 * Về tài sản dài hạn, từ 217.598.991 đồng năm 2019 giảm xuống còn 

181.538.318 đồng năm 2020 với mức giảm 36.060.673 đồng, nhưng đến năm 2021 

chỉ tiêu này tăng mạnh lên 1.204.250.181 đồng với mức tăng là 1.022.711.863 

đồng. Tài sản dài hạn của Công ty đều là tài sản cố định, nhưng với đặc thù là 

một Công ty thương mại nên tài sản cố định chỉ bao gồm: trụ sở Công ty, nhà 

kho, các thiết bị phục vụ cho quá trình kinh doanh và các phương tiện vận 

chuyển. Những tài sản này vẫn đáp ứng được những nhu cầu của Công ty 

trong hoạt động kinh doanh nên ít được nâng cấp và mua mới. Do đó, chỉ tiêu 

này chiếm tỷ lệ thấp trong tổng tài sản. Năm 2019 chỉ tiêu này chiếm 0,76% 

tổng tài sản, năm 2020 chỉ tiêu giảm xuống còn 181.538.318 đồng chiếm 

0,42% tổng tài sản, nhưng năm 2021 tăng mạnh 563,36% so với năm 2020 lên 

1.204.250.181 đồng nhưng vẫn chỉ chiếm 2% tổng tài sản năm 2021. Tài sản 
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dài hạn có tỷ lệ tăng lên và điều này cũng góp phần làm cho tổng tài sản tăng 

theo.  

Để biết rõ hơn cơ cấu tài sản của Công ty như vậy đã thực sự hiệu quả 

hay chưa, ta phải kết hợp cùng với việc phân tích cơ cấu nguồn vốn để tìm 

hiểu những nguồn tài trợ cho tài sản đó đã thực sự hợp lý hay chưa. 
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Bảng 2.2. Cơ cấu tài sản của Công ty 

                                                                                               ĐVT: VNĐ 

 

        (Nguồn: Tính toán dựa vào BCĐKT năm 2019, 2020, 2021 của Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB)

Chỉ tiêu 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 
Chênh lệch 

(2020-2019) 

Chênh lệch 

(2021-2020) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

(+/-) (%) (+/-) (%) 

A.TÀI SẢN NGẮN 

HẠN 

28.360.930.543 

 

99,24 

 

43.186.493.525 

 
99,58 58.970.967.166 98 14.825.562.982 52,27 15.784.473.641 36,55 

I. Tiền và tương 

đương tiền 
1.634.759.975 5,72 857.288.121 1,98 753.937.495 1,25 -777.471.854 -47,56 -103.350.626 -12,06 

II. Đầu tư tài chính 

ngắn hạn 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

III. Phải thu ngắn 

hạn 
17.043.059.169 59,64 30.295.376.512 69,86 44.179.008.309 73,42 13.252.317.343 77,76 13.883.631.797 45,83 

IV. Hàng tồn kho 9.633.752.543 33,71 11.572.159.868 26,68 13.602.365.226 22,6 1.938.407.325 20,12 2.030.205.358 17,54 

V. Tài sản ngắn hạn 

khác 
49.358.856 0,17 461.669.024  1,06 435.656.136 0,73 412.310.168 835,33 -26.012.888 -5,63 

B. TÀI SẢN DÀI 

HẠN 
217.598.991 0,76 181.538.318 0,42 1.204.250.181 2 -36.060.673 -16,57 1.022.711.863 563,36 

I. Tài sản cố định 217.598.991 0,76 181.538.318 0,42 1.204.250.181 2 -36.060.673 -16,57 1.022.711.863 563,36 

II. Đầu tư tài chính 

dài hạn 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

III. Tài sản dài hạn 

khác 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TỔNG TÀI SẢN 28.578.529.534 100 43.368.031.843 100 60.175.217.347 100 14.789.502.309 51,75 16.807.185.504 38,75 
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2.2.1.2  Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Công ty 

Một cơ cấu tài sản tốt thể hiện sự phân bổ hợp lý giữa tài sản ngắn hạn 

và tài sản dài hạn. Tuy nhiên, nếu tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp được 

đầu tư mua sắm bằng những nguồn vốn chưa hợp lý thì nó cũng không thể 

mang lại kết quả kinh doanh tốt được. Nếu tài sản được tài trợ bằng nguồn 

vốn vay và đi chiếm dụng thì hiệu quả và tính bền vững của tài sản đó là 

không chắc chắn. Phân tích cơ cấu nguồn vốn sẽ cho ta biết được khả năng và 

mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp như thế nào, mức độ tự chủ trong 

sản xuất kinh doanh và các khó khăn doanh nghiệp đã và đang gặp phải. 

Qua bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn 2.3 cho thấy, năm 2019 tổng 

nguồn vốn là 28.578.529.534 đồng, năm 2020 tổng nguồn vốn đã tăng lên 

43.368.031.843 đồng tương ứng tăng 51,75% so với năm 2019 và đến năm 

2021 tăng thêm 16.807.185.504 đồng đạt 60.175.217.347 đồng, tương ứng tăng 

38,75% so với năm 2020. Sự biến động của nguồn vốn Công ty là do sự biến 

động từng chỉ tiêu cụ thể. 

 - Xem xét chỉ tiêu nợ phải trả, năm 2019 nợ phải trả là 18.448.256.945 

đồng chiếm 64,55% tổng nguồn vốn, năm 2020 nợ phải trả tăng lên thành 

33.143.963.692 đồng chiếm tỷ trọng 76,42% tổng nguồn vốn, đến năm 2021 

chỉ tiêu này tiếp tục tăng lên thành 49.837.200.602 đồng chiếm tỷ 82,82% 

tổng nguồn vốn. Chúng ta có thể thấy rằng chỉ tiêu nợ phải trả chiếm tỷ trọng 

rất lớn trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty, điều này là do nợ ngắn hạn đã 

không ngừng tăng trong 3 năm vừa qua trong khi chỉ tiêu vốn chủ sở hữu có 

tăng nhưng tăng rất ít nên đã dẫn đến tình trạng này. Và sự tăng lên của chỉ 

tiêu nợ phải trả là do nợ ngắn hạn tăng. Điều này là phù hợp với tình hình 

Công ty hiện tại nhưng ban quản lý Công ty cần sớm có những biện pháp cụ 

thể và kịp thời không để chỉ tiêu này tăng lên quá mức kiểm soát làm ảnh 

hưởng đến uy tín của Công ty. Công ty chưa có chỉ tiêu nợ dài hạn. Cho thấy 

Công ty chưa chiếm dụng được nguồn vốn từ nợ phải trả. 

         - Vốn chủ sở hữu của Công ty chiếm tỷ trọng thấp hơn so với nợ phải 

trả. Năm 2019 chỉ tiêu này chiếm 35,45% tổng nguồn vốn, năm 2020 tỷ trọng 
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vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 23,58% tổng nguồn vốn và đến năm 2021 chỉ 

chiếm 17,18% tổng nguồn vốn. Tỷ trọng của chỉ tiêu này trong cơ cấu tổng 

nguồn vốn đã giảm trong 3 năm là do tỷ trọng của chỉ tiêu nợ phải trả tăng lên 

với mức tăng lớn hơn so với mức tăng của chỉ tiêu vốn chủ sở hữu. Cụ thể: 

năm 2020 chỉ tiêu vốn chủ sở hữu tăng 0,93% so với năm 2019 và năm 2021 

tăng 1,11% so với năm 2020. Sự tăng lên này làm thay đổi cơ cấu của tổng 

nguồn vốn của Công ty theo xu hướng tốt hơn. Cụ thể, năm 2019 vốn chủ sở 

hữu là 10.130.272.589 đồng, năm 2020 vốn chủ sở hữu tăng lên 10.224.068.151 

đồng, năm 2021 chỉ tiêu này tiếp tục tăng thêm 113.948.594 đồng đạt mức 

10.338.016.745 đồng. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng Công ty đã tăng 

nguồn vốn chủ sở hữu tuy nhiên mức tăng này còn thấp so với tổng nguồn 

vốn. Công ty cần nhanh chóng thực hiện và đẩy mạnh các chiến lược kinh 

doanh mới để ổn định tình hình tài chính của Công ty. 
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     Bảng 2.3. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty 

                                        ĐVT: VNĐ 

Chỉ tiêu 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 
Chênh lệch 

(2020-2019) 

Chênh lệch 

(2021-2020) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

(+/-) (%) ( +/-)   (%) 

A. Nợ phải trả 18.448.256.945 64,55 33.143.963.692 76,42 49.837.200.602 82,82 14.695.706.747 79,66 16.693.236.910 50,37 

I. Nợ ngắn hạn 18.448.256.945 64,55 33.143.963.692 76,42 49.837.200.602 82,82 14.695.706.747 79,66 16.693.236.910 50,37 

II. Nợ dài hạn 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

B. Vốn chủ sở hữu 10.130.272.589 35,45 10.224.068.151 23,58 10.338.016.745 17,18 93.795.562 0,93 113.948.594 1,11 

I. Vốn chủ sở hữu 10.130.272.589 35,45 10.224.068.151 23,58 10.338.016.745 17,18 93.795562 0,93 113.948.594 1,11 

II. Nguồn kinh phí và quỹ 

khác 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tổng  28.578.529.534 100 43.368.031.843 100 60.175.217.347 100 14.789.502.309 51,75 16.807.185.504 38,75 

 

(Nguồn: Tính toán dựa vào BCĐKT năm 2019, 2020, 2021 của Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB) 
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2.2.1.3 Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của Công ty 

 Phân tích mỗi quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn sẽ giúp hiểu sâu hơn 

về các chính sách huy động vốn và sử dụng vốn của Công ty.  

Bảng 2.4. Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn 

Chỉ tiêu Công thức 
Năm 

2019 

Năm 

2020 

 Năm 

2021 

Chênh lệch 

(2020-2019) 

Chênh lệch 

(2021-2020) 

(+/-) (%) ( +/-) (%) 

Hệ số nợ 

so với tài 

sản  

Nợ phải trả 
 

0,66 0,76 0,83 0,1 15,15 0,07 9,21  

Tài sản 

   

Hệ số khả 

năng thanh 

toán tổng 

quát 

  

Tổng tài sản  

1,55 1,31 1,21 -0,24 -15,48 -0,1 -7,63  

Tổng nợ phải trả 

   

Hệ số tài 

sản so với 

vốn chủ sở 

hữu 

 

 Tài sản  

2,82 4,24 5,82 1,42 50,35 1,58 37,26  

 Vốn chủ sở hữu 

   

 

(Nguồn: Tính toán dựa vào BCĐKT năm 2019, 2020, 2021 

 của Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB) 

Qua bảng phân tích mỗi quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn 2.4 cho 

thấy: 

Thứ nhất, hệ số nợ so với tài sản: đây là một trong những chỉ tiêu phản 

ánh mức độ tài trợ tài sản của Công ty bằng các khoản nợ. Chỉ tiêu này cho 

phép đánh giá mức độ phụ thuộc tài chính của Công ty vào chủ nợ, đồng thời 

mức độc lập về tài chính của Công ty. Trong ba năm 2019, 2020 và năm 2021 

hệ số này đều được duy trì ở mức thấp nhưng có xu hướng tăng. Cụ thể, năm 

2019 hệ số này là 0,66 thì ở năm 2020 hệ số này là 0,76 tăng 0,1 so với năm 
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2019 với tốc độ tăng 15,15%, năm 2021 là 0,83 tăng 0,07 so với  năm 2020 

với tốc độ tăng 9,21%.  

Như vậy có thể thấy tài sản của Công ty được tài trợ phần nhiều hơn 

bằng nợ phải trả, phần còn lại được tài trợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu. Cho 

thấy cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Công ty tương đối tốt, trong hai 

năm tài sản của Công ty vẫn có khả năng thanh toán các khoản nợ, chứng tỏ 

Công ty vẫn đảm bảo mức độ độc lập về tài chính. Tuy nhiên, hệ số này có xu 

hướng tăng chứng tỏ mức độ phụ thuộc vào chủ nợ tăng, mức độ độc lập tài 

chính giảm xuống, điều này có thể ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của 

Công ty trong mắt những nhà đầu tư và nhà cung cấp trong tương lai. 

Thứ hai, hệ số khả năng thanh toán tổng quát cũng thể hiện mối quan 

hệ giữa tổng tài sản và nợ phải trả. Hệ số này duy trì ở mức cao qua ba năm 

nhưng có xu hướng giảm, năm 2019 hệ số này là 1,55 và năm 2020 hệ số này 

giảm xuống còn 1,31 giảm đi 0,24 tương ứng tốc độ giảm 15,48% so với năm 

2019 và đến năm 2021 hệ số này còn 1,21 giảm đi 0,1 tương ứng tốc độ giảm 

7,63% so với năm 2020. Như vậy qua ba năm hệ số này đều lớn hơn 1, điều 

này cho thấy khả năng thanh toán tốt của Công ty khi tài sản hoàn toàn có thể 

đáp ứng các khoản nợ phải trả khi đến hạn, đây chính là nhân tố góp phần ổn 

định tài chính và là thông tin quan trọng đối với các tổ chức tín dụng khi đưa 

quyết định cho vay tiền. 

 Thứ ba, mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn còn thể hiện ở hệ số tài 

sản so với vốn chủ sở hữu. Năm 2020 hệ số này là 4,24 tăng so với năm 2019 

là 2,82 với tốc độ tăng 50,35% so với năm 2019, năm 2021 hệ số này là 5,82 

và tăng so với năm 2020 là 4,24 với tốc độ tăng 37,26%. Có thể thấy hệ số 

này đang có xu hướng tăng. Qua ba năm hệ số này đều lớn hơn 1 cho thấy tài 

sản của Công ty chỉ được đầu tư một phần bằng vốn chủ sở hữu. Nhưng xu 

hướng tăng của hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu có thể thấy mức độ độc 

lập về tài chính của Công ty có chiều hướng giảm. 

 Như vậy, qua phân tích các chỉ tiêu đánh giá mối quan hệ giữa tài sản 

và nguồn vốn của Công ty có thể thấy Công ty vẫn đảm bảo mức độ độc lập 
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tài chính tương đối tốt và khả năng thanh toán khá cao. Tuy nhiên xu hướng 

biến động của các chỉ tiêu phân tích cũng cho thấy Công ty huy động vốn đầu 

tư vào nhu cầu tăng tài sản đang có sự điều chỉnh từ việc tăng các nguồn nợ 

phải trả và tăng nguồn vốn chủ sở hữu, để đảm bảo tính ổn định tài chính của 

Công ty trong những năm tới. 

2.2.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh 

Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh là việc xem 

xét mối quan hệ cân đối giữa tài sản ngắn hạn và nguồn vốn tạm thời, từ đó 

đánh giá và xác định các nhân tố ảnh hưởng tới sự cân bằng tài chính của 

Công ty. 

Bảng 2.5. Vốn hoạt động thuần 

  ĐVT: VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

TSNH 

 

 

28.360.930.543 

 

43.186.493.525 58.970.967.166 

TSDH 217.598.991 181.538.318 1.204.250.181 

Nguồn tài trợ tạm thời 18.448.256.945 33.143.963.692 49.837.200.602 

Nguồn tài trợ thường xuyên 10.130.272.589 10.224.068.151 10.338.016.745 

Vốn hoạt động thuần 9.912.673.598 10.042.529.833 9.133.766.564 

 

(Nguồn: Tính toán dựa vào BCĐKT năm 2019, 2020, 2021 của Công ty TNHH Tân Hoàng 

Hải NB) 

Qua bảng 2.5 cho thấy, qua hai năm vốn hoạt động thuần của Công ty 

đều dương chứng tỏ nguồn tài trợ thường xuyên của Công ty không những đủ 

để bù đắp tài sản dài hạn mà còn dùng để đầu tư thêm vào tài sản ngắn hạn. 



 

Khóa luận tốt nghiệp                                                                     Trường Đại học Hoa Lư 

Sinh viên: Nguyễn Đức Hải            Lớp: D11KT2 53 

Như vậy tính ổn định trong hoạt động tài chính khá cao, cân bằng này ổn định 

là động lực quan trọng giúp cho Công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả. Tuy 

nhiên, Công ty cần lưu ý khi ở năm 2020 chỉ tiêu này đã tăng lên mức 

10.042.529.833 đồng so với mức 9.912.673.598 đồng ở năm 2019 và ở năm 

2021 đã xuất hiện dấu hiệu giảm nhẹ ở chỉ tiêu này khi chỉ còn 9.133.766.564 

đồng. Công ty cần có những biện pháp để khắc phục và cải thiện tình hình 

này.  

 Để có kết luận chính xác hơn về chính sách tài chính của Công ty ta cần 

xét thêm một số chỉ tiêu thông qua bảng sau: 

Bảng 2.6. Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 

Chỉ tiêu 

 

Công thức 

 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Chênh lệch 

(2020-2019) 

Chênh lệch 

(2021-2020) 

(+/-) (%) (+/-) (%) 

Hệ số tài 

trợ 

thường 

xuyên 

(lần) 

Nguồn tài trợ 

thường xuyên 

0,35 0,24 0,17 -0,11 -31,43 -0,07 -29,17  

Tổng nguồn vốn 

 

Hệ số tài 

trợ tạm 

thời (lần) 

Nguồn tài trợ tạm 

thời 

0,65 0,76 0,83 0,11 16,92 0,07 9,21 
 

Tổng nguồn vốn 

 

 

(Nguồn: Tính toán dựa vào BCĐKT năm 2019, 2020, 2021 của Công ty TNHH Tân Hoàng 

Hải NB) 

Thứ nhất, hệ số tài trợ thường xuyên cho biết Công ty có một đồng 

nguồn vốn thì bao nhiêu đồng thuộc về nguồn vốn thường xuyên. Qua ba 

năm, hệ số tài trợ thường xuyên của Công ty giảm nhẹ, năm 2019 là 0,35; 

năm 2020 hệ số này giảm 31,43% so với năm 2019 còn 0,24 tức là trong 1 

đồng nguồn vốn thì có 0,24 đồng thuộc về nguồn vốn thường xuyên. Tương 

tự ở năm 2021 hệ số này đã giảm 0,07 so với năm 2020 còn 0,17 tức trong 1 
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đồng nguồn vốn thì có 0,17 đồng thuộc về nguồn vốn thường xuyên. Sự giảm 

xuống của hệ số này vào năm 2020 và 2021 là dấu hiệu không tốt, lý do hệ số 

này giảm xuống là do nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng nhẹ trong 

hai năm qua và mức tăng lên giá trị nhỏ hơn so với mức tăng của tổng nguồn 

vốn. Chỉ tiêu này có xu hướng giảm xuống chứng tỏ tính ổn định tài chính 

cũng đang có xu hướng giảm, đây là nhân tố tích cực thúc đẩy hoạt động kinh 

doanh phát triển, nên Công ty cần chú ý và phải có biện pháp để cải thiện tình 

hình, tránh làm ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của Công ty sau này. 

 Ngược lại với hệ số tài trợ thường xuyên, hệ số tài trợ tạm thời cho biết 

mức độ tài trợ tài sản của Công ty bằng nguồn tài trợ tạm thời, trong một 

đồng nguồn vốn thì bao nhiêu đồng thuộc về nguồn vốn tạm thời. Vào năm 

2019 hệ số này là 0,65; năm 2020 hệ số này là 0,76 tăng 16,92% so với năm 

2019 tương ứng tăng 0,11; tức là trong một đồng nguồn vốn thì có 0,76 đồng 

thuộc về nguồn vốn tạm thời. Năm 2021 hệ số này tăng 9,21% so với năm 

2020 tương ứng tăng 0,07 lên 0,83 tức là trong một đồng nguồn vốn thì có 

0,83 đồng thuộc về nguồn vốn tạm thời. Nợ phải trả cuối năm 2020 và năm 

2021 tăng và tổng nguồn vốn cũng tăng so với năm trước. Như vậy chứng tỏ 

mức độ phụ thuộc tài chính đã tăng lên, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt 

động kinh doanh của Công ty. 

 Như vậy, qua phân tích vốn lưu chuyển thuần và các hệ số phân tích 

trên ta thấy Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB đã đạt được cân bằng tài 

chính khá bền vững nhưng vẫn cần phải chú ý và có biện pháp cải thiện 

những vấn đề còn tồn đọng, nguồn tài trợ thường xuyên và riêng vốn chủ sở 

hữu của doanh nghiệp không chỉ tài trợ cho tài sản dài hạn mà còn đáp ứng 

một phần nhu cầu tài sản ngắn hạn.  

2.2.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 

2.2.3.1. Phân tích tình hình công nợ của Công ty 

Công nợ của Công ty bao gồm Nợ phải thu và Nợ phải trả. Phân tích 

tình hình công nợ sẽ giúp Công ty biết được cơ cấu các khoản phải thu, phải 

trả theo đối tượng, theo thời gian. Từ đó xác định được số vốn bị chiếm dụng 
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cũng như đi chiếm dụng và mức độ rủi ro của chúng. Qua bảng 2.7 ta có thể 

đưa ra một số nhận xét sau: 

Trong ba năm 2019, 2020 và 2021 tỷ lệ các khoản phải thu so với các 

khoản phải trả đều lớn hơn 50%, cụ thể như sau: năm 2019 tỷ lệ này là 

92,38%; năm 2020 tỷ lệ này giảm xuống còn 91,41% giảm đi so với năm 

2019 là 0,97% với tốc độ giảm 1,05%; đến năm 2021 chỉ còn 88,65% giảm đi 

so với năm 2020 là 2,76% với tốc độ giảm là 3,02%. Mặc dù tỷ lệ các khoản 

phải thu so với các khoản phải trả của Công ty giảm nhưng vẫn giữ ở mức lớn 

hơn 50%, cho thấy vốn Công ty bị chiếm dụng cao hơn so với vốn Công ty đi 

chiếm dụng, đây là biểu hiện của tình hình tài chính không lành mạnh và có 

thể ảnh hưởng đến uy tín của Công ty. Vấn đề đặt ra cho các nhà quản trị là 

cần có các biện pháp phù hợp để khắc phục tình trạng này kéo dài, dẫn đến sự 

bất ổn trong tình hình tài chính của Công ty. 

Số dư nợ khoản phải thu khách hàng bình quân năm 2020 tăng 

9.618.838.575 đồng tương ứng tăng 76,81% so với năm 2019, năm 2021 tăng 

13.506.316.208 đồng tương ứng tăng 61% so với năm 2020, bên cạnh đó 

doanh thu cũng tăng và tăng với tốc độ lớn hơn so với tốc độ tăng của các 

khoản phải thu khách hàng. Do đó số vòng quay phải thu khách hàng đã tăng 

0,11 vòng lên mức 2,84 vòng/năm. Vì thế thời gian một vòng quay nợ phải 

thu khách hàng cũng giảm xuống, năm 2019 là 133,7 ngày và năm 2020 là 

128,52 ngày. Tuy nhiên ở năm 2021 chỉ tiêu này lại có sự biến động, doanh 

thu tăng nhưng tăng với tốc độ nhỏ hơn so với tốc độ tăng của các khoản phải 

thu khách hàng. Do đó số vòng quay phải thu khách hàng năm 2021 đã giảm 

0,84 vòng chỉ còn 2 vòng/năm. Vì thế thời gian một vòng quay nợ phải thu 

khách hàng cũng tăng lên, năm 2020 là 128,52 ngày và năm 2021 là 182,5 

ngày. Việc thu hồi nợ khách hàng đã có những thay đổi theo hướng tích cực, 

diễn ra nhanh giúp cho Công ty không bị chiếm dụng vốn và nguồn tiền linh 

hoạt. Nguyên nhân do công tác quản lý thu hồi nợ khách hàng của Công ty 

hiệu quả và do chính sách tạm thời của Công ty giảm thời hạn nợ cho các hợp 

đồng kinh doanh hoặc cho khách hàng. Điều này giúp tăng hiệu quả kinh 
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doanh, nhất là trong thời gian hiện nay ngành thiết bị điện tử đang có nhiều cơ 

hội để phát triển mạnh, vì vậy Công ty cần duy trì và nên có thêm các chính 

sách cũng như biện pháp thu hồi nợ tốt hơn. 

 Với các khoản phải thu khách hàng, số dư bình quân khoản phải trả 

người bán của Công ty năm 2020 có xu hướng tăng. Cụ thể năm 2020 số dư 

bình quân các khoản phải trả là 6.972.113.506 đồng tương ứng tăng 

365.644.390 đồng so với năm 2019. Bên cạnh đó giá vốn năm 2020 là 

62.320.708.038 đồng, tương ứng tăng 29.207.265.702 đồng so với cuối năm 

2019. Như vậy giá vốn đã tăng mức lớn trong khi số dư bình quân khoản phải 

trả người bán tăng nhẹ, từ đó số vòng quay phải trả người bán đã tăng lên. 

Năm 2019 là 5,01 vòng/năm thì năm 2020 đã tăng 3,93 vòng/năm tương ứng 

tăng 78,44% với 8,94 vòng/năm. Tương ứng là thời gian một vòng quay phải 

trả người bán đã giảm xuống, năm 2019 là 72,85 ngày thì đến năm 2020 đã 

giảm 32,02 ngày xuống 40,83 ngày. Năm 2021 chỉ tiêu số dư bình quân các 

khoản phải trả có xu hướng giảm. Cụ thể năm 2021 số dư bình quân các 

khoản phải trả là 4.964.529.239 đồng tương ứng giảm 2.007.584.267 đồng so 

với năm 2020. Bên cạnh đó giá vốn năm 2021 là 70.516.656.238 đồng, tương 

ứng tăng 8.195.948.200 đồng so với cuối năm 2020. Như vậy giá vốn đã tăng 

mức thấp trong khi số dư bình quân khoản phải trả người bán lại giảm, từ đó 

số vòng quay phải trả người bán đã tăng lên. Năm 2020 là 8,94 vòng/năm thì 

năm 2021 đã tăng 5,26 vòng/năm tương ứng tăng 58,84% với 14,2 vòng/năm. 

Tương ứng là thời gian một vòng quay phải trả người bán đã giảm xuống, 

năm 2020 là 40,83 ngày thì đến năm 2021 đã giảm 15,13 ngày ở mức 25,7 

ngày. Như vậy có thể thấy việc thanh toán cho người bán được tiến hành 

nhanh chóng, không có tình trạng tồn đọng khoản phải trả quá lâu dẫn đến 

việc mất uy tín của Công ty. Nhưng bên cạnh đó cũng cho thấy khả năng 

chiếm dụng vốn của Công ty không cao, Công ty chưa chiếm dụng vốn được 

của người bán để có thể tạo ra luồng tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn. 
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  Ta có thể nhận thấy Công ty ngày càng có sự mất cân đối giữa thời gian 

một vòng quay nợ phải thu khách hàng và thời gian một vòng quay nợ phải 

trả người bán. Công ty cần phải có sự điều chỉnh cho hợp lý hơn. 
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Bảng 2.7. Tình hình công nợ của Công ty 

                     ĐVT: VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Chênh lệch 

(2020-2019) 

Chênh lệch 

(2021-2020) 

(+/-) (%) ( +/-) (%) 

A. Phân tích tình hình công nợ phải thu khách hàng 

Doanh thu thuần 34.142.335.445 62.975.808.454 71.270.489.413 28.833.473.009 84,45 8.294.680.959 13,17 

Số dư bình quân phải thu của khách hàng 12.522.342.525 22.141.181.100 35.647.497.308 9.618.838.575 76,81 13.506.316.208 61 

Số vòng quay phải thu khách hàng (vòng) 2,73 2,84 2 0,11 4,03 -0,84 -29,58 

Thời gian một vòng quay phải thu khách hàng (ngày) 133,7 128,52 182,5 -5,18 -3,87 53,98 42 

B. Phân tích tình hình công nợ phải trả người bán 

Giá vốn hàng bán 33.113.442.336 62.320.708.038 70.516.656.238 29.207.265.702 88,2 8.195.948.200 13,15 

Số dư bình quân phải trả của người bán 6.606.469.116 6.972.113.506 4.964.529.239 365.644.390 5,53 -2.007.584.267 -28,79 

Số vòng quay phải trả người bán (vòng) 5,01 8,94 14,2 3,93 78,44 5,26 58,84 

Thời gian một vòng quay phải trả người bán (ngày) 72,85 40,83 25,7 -32,02 -43,95 -15,13 -37,06 

Tỷ lệ khoản phải thu so phải khoản phải trả (%) 92,38 91,41 88,65 -0,97 -1,05 -2,76 -3,02 

 
           (Nguồn: Tính toán dựa vào BCĐKT và BCKQKD năm 2019, 2020, 2021 của Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB)
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2.2.3.2. Phân tích khả năng thanh toán của Công ty 

Bảng 2.8. Khả năng thanh toán của Công ty 

 Chỉ tiêu Công thức 
Năm 

2019 

Năm 

2020 

 Năm 

2021 

Chênh lệch 

(2020-2019) 

 Chênh lệch 

(2021-2020) 

(+/-) (%) ( +/-) (%) 

1. Hệ số 

khả năng 

thanh toán 

tổng quát 

(lần) 

Tổng tài sản 

1,55 1,31 1,21 -0,24 -15,48 -0,1 -7,63 

Tổng nợ phải trả 

2. Hệ số 

khả năng 

thanh toán 

nhanh (lần) 

Tiền và các 

khoản tương 

đương tiền 0,09 0,03 0,02 -0,06 -66,67 -0,01 -33,3 

Nợ ngắn hạn 

3. Hệ số 

khả năng 

thanh toán 

nợ ngắn 

hạn (lần) 

Tài sản ngắn 

hạn 

1,54 1,3 1,18 -0,24 -15,58 -0,12 -9,23 

Nợ ngắn hạn 

 

(Nguồn: Tính toán dựa vào BCĐKT năm 2019, 2020, 2021 của Công ty TNHH Tân Hoàng 

Hải NB) 

  Khả năng thanh toán là mối quan tâm hàng đầu của nhà quản trị doanh 

nghiệp, nhà đầu tư và những đối tượng quan tâm khác bên ngoài doanh 

nghiệp. Để đánh giá được khả năng thanh toán của Công ty ta sử dụng hệ 

thống chỉ tiêu tại bảng 2.8 phân tích khả năng thanh toán của Công ty TNHH 

Tân Hoàng Hải NB cụ thể như sau: 

 Nhìn chung trong ba năm 2019, 2020 và 2021 các chỉ tiêu về khả năng 

thanh toán đều ở mức tương đối cao (trừ chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán 

nhanh) và có xu hướng giảm dần, Công ty cần chú ý và có biện pháp để cải 

thiện tình hình này để không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh 

doanh. 

Thứ nhất, về hệ số khả năng thanh toán tổng quát cho biết với tổng tài 

sản của Công ty có đảm bảo khả năng thanh toán tổng các khoản nợ phải trả 
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không, năm 2020 hệ số này là 1,31 đã giảm 15,48% so với năm 2019 tương 

ứng giảm 0,24. Tương tự, năm 2021 là 1,21 đã giảm 7.63%  so với năm 2020 

tương ứng giảm 0,1. Hệ số này giảm dần cho thấy Công ty chưa đảm bảo khả 

năng thanh toán và tình hình tài chính không được khả quan. Tuy nhiên các 

chỉ số đều ở mức lớn hơn 1 chứng tỏ Công ty vẫn đủ khả năng thanh toán. Hệ 

số này đang giảm dần, điều này là do tác động của nền kinh tế thời kỳ đại 

dịch. Công ty cần xem xét và có những biện pháp kịp thời để kiểm soát tình 

trạng này. 

 Thứ hai, hệ số khả năng thanh toán nhanh của Công ty cho biết khả 

năng thanh toán của tiền và các khoản tương đương tiền đối với các khoản nợ 

ngắn hạn, năm 2019 hệ số này là 0,09 nhỏ hơn 0,5; tương tự năm 2020 là 0,03 

cũng nhỏ hơn 0,5; điều này cho thấy đang có sự báo hiệu khó khăn trong 

thanh toán công nợ ngắn hạn của Công ty trong năm này. Đến năm 2021 hệ số 

này đã giảm xuống 0,02 giảm đi 0,01 tương ứng giảm 33,3% so với năm 

2020. Sau cả 3 năm thì hệ số khả năng thanh toán nhanh của Công ty đều ở 

mức thấp, cho thấy Công ty chưa có biện pháp đúng đắn để xử lý và cải thiện 

tình hình tài chính, không đủ khả năng thanh toán các khoản công nợ ngắn 

hạn, xuất hiện dấu hiệu rủi do tài chính. Công ty cần nghiêm túc xem xét và 

cần có những giải pháp ngay lập tức để cải thiện tình hình thanh toán các 

khoản nợ ngắn hạn để tránh những trường hợp xấu xảy ra.  

 Cuối cùng, về hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty cho 

biết với tổng giá trị tài sản ngắn hạn hiện có doanh nghiệp có đảm bảo khả 

năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn không, ở năm 2019 hệ số này là 1,54 

và giảm xuống còn 1,3 ở năm 2020, đến năm 2021 hệ số này chỉ còn 1,18. 

Như vậy trong cả ba năm hệ số này luôn ở mức khá cao nhưng có xu hướng 

giảm xuống cho thấy giá trị tài sản ngắn hạn của Công ty đang xuất hiện vấn 

đề trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Nếu tình trạng này tiếp tục 

kéo dài có thể dẫn đến việc doanh nghiệp phụ thuộc tài chính, ảnh hưởng 

không tốt đến hoạt động kinh doanh. 
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Qua phân tích ở trên có thể thấy Công ty TNHH Tân Hoàng Hải qua ba 

năm vẫn đảm bảo về khả năng thanh toán và tình hình tài chính của Công ty 

duy trì được ở mức tạm ổn nhưng Công ty cần có các biện pháp và kế hoạch 

cụ thể để cải thiện tình hình khi các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công 

ty đang giảm xuống. 

2.2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh 

2.2.4.1. Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh của Công ty 

 Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh nhằm biết được hiệu quả kinh 

doanh ở mức độ nào, xu hướng kinh doanh của Công ty và những nhân tố ảnh 

hưởng. Thông qua việc đánh giá nhằm đưa ra những giải pháp để nâng cao 

hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng sinh lời. Qua bảng 2.9 đánh giá khái quát 

hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB để thấy được 

hiệu quả kinh doanh của Công ty những năm gần đây diễn ra như thế nào.  

 Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) là chỉ tiêu phân tích luôn được các 

nhà quản trị doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, doanh nghiệp muốn mở rộng 

quy mô sản xuất, nhằm tăng trưởng mạnh thì việc thường xuyên đánh giá hiệu 

quả sử dụng tài sản là việc làm cần thiết. Trong các năm từ 2019 đến 2021 chỉ 

tiêu này đã có sự biến động, năm 2019 chỉ tiêu này là 0,94%, tăng lên 1,44% 

năm 2020 và đạt mức 0,74% năm 2021. Để có thể hiểu sâu hơn nguyên nhân 

của sự biến động này, sử dụng phương pháp mô hình tài chính Dupont để tách 

tỷ suất sinh lời của tài sản thành hai nhân tố mới là số vòng quay của tổng tài 

sản và suất sinh lời của doanh thu. Theo mô hình Dupont thì: 

Tỷ suất sinh lời của 

tài sản (ROA) 
= 

Tỷ suất sinh lời 

của doanh thu 

(ROS) 

x 
Số vòng quay tài sản 

bình quân (SOA) 

Từ công thức trên đã phản ánh rõ hai chỉ tiêu ảnh hưởng đến tỷ suất 

sinh lời của tài sản đó là: tỷ suất sinh lời của doanh thu (ROS) và Số vòng 

quay tài sản bình quân (SOA), bằng việc xem xét lần lượt từng nhân tố để có 

thể thấy rõ mối quan hệ của hai nhân tố trên. 
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Bảng 2.9. Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh của Công ty 

 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Chênh lệch 

 Năm 2020-2019 

Chênh lệch  

Năm 2021-2020 

(+/- ) (%) (+/-) (%) 

1.Tài sản bình quân (đồng) 7.144.632.384 10.842.007.961 15.043.804.337 3.697.375.577 51,75 4.201.796.376 38,75 

2.Vốn chủ sở hữu bình quân 

(đồng) 
10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0,00 0 0,00 

3.Doanh thu thuần (đồng) 34.142.335.445 62.975.808.454 71.270.489.413 28.833.473.009 84,45 8.294.680.959 13,17 

4.Lợi nhuận sau thuế (đồng) 66.907.946 156.136.399 111.878.644 89.228.453 133,36 -44.257.755 -28,35 

5.Tỷ suất sinh lời của vốn chủ 

sở hữu (ROE) (%)  
0,67 1,56 1,12 0,89 132,84 -0,44 -28,21 

6.Hệ số tài sản so với vốn chủ 

sở hữu (lần) 
0,71 1,08 1,5 0,37 52,11 0,42 38,89 

7.Tỷ suất sinh lời của tài sản 

(ROA) (%)  
0,94 1,44 0,74 0,5 53,19 -0,7 -48,61 

8.Số vòng quay của tài sản 

(vòng) 
4,78 5,81 4,74 1,03 21,55 -1,07 -18,42 

9.Tỷ suất sinh lời của doanh 

thu (ROS) (%)  
0,19 0,25 0,16 0,06 31,58 -0,09 -36 

 
                          (Nguồn: Tính toán dựa vào BCĐKT và BCKQKD năm 2019, 2020, 2021 của Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB) 
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Thứ nhất, về tỷ suất sinh lời của doanh thu, cho thấy được mỗi một 

đồng doanh thu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế, chỉ tiêu này không 

những cho biết hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà còn ẩn chứa ý nghĩa 

về khả năng tiết kiệm chi phí để tăng doanh thu vì lợi nhuận là phần còn lại 

của doanh thu sau khi đã trừ đi chi phí. Điều đó có nghĩa là, khi tỷ suất sinh 

lời của doanh thu giảm điều đó có nghĩa là mỗi một đồng doanh thu tạo ra 

được ít hơn đồng lợi nhuận, cũng có nghĩa là chi phí trên mỗi đồng doanh thu 

tăng lên. Tỷ suất sinh lời của doanh thu có ý nghĩa về mặt phản ánh tình hình 

tiệt kiệm chi phí của doanh nghiệp trong năm. Trong ba năm 2019 đến 2021 

tỷ suất sinh lời của doanh thu có sự biến đổi nhẹ, năm 2020 chỉ tiêu này là 

0,25% tăng 0,06% so với năm 2019 với tốc độ tăng là 31,58%, đến năm 2021 

chỉ tiêu này là 0,16% giảm so với năm 2020 là 0,09% với tốc độ giảm là 36%. 

Kết hợp với việc phân tích báo cáo kết quả kinh doanh được thực hiện ở nội 

dung phân tích trên cho thấy mặc dù doanh thu tăng, lợi nhuận sau thuế tăng 

trong năm 2020 và có sự suy giảm ở năm 2021 nhưng suất sinh lời của doanh 

thu lại liên tục biến động nên hiệu quả sử dụng chi phí chưa cao. Như vậy là 

chi phí của Công ty trên mỗi đồng doanh thu năm 2021 cao hơn so với các 

năm trước. Qua việc phân tích ở trên cho thấy, trong các năm 2019 đến năm 

2021 Công ty đã quản lý chưa tốt chi phí dẫn tới tốc độ tăng lợi nhuận thấp 

hơn tốc độ tăng của doanh thu. Do đó, Công ty cần phải nghiên cứu tìm ra các 

biện pháp thích hợp nhằm tăng chỉ tiêu tỷ suất sinh lời của doanh thu tức là 

phải tăng doanh thu và giảm chi phí. 

Thứ hai, về số vòng quay tài sản bình quân: sẽ cho thấy tài sản được sử 

dụng như thế nào trong việc tạo ra doanh thu bao nhiêu, nên đây cũng là một 

trong những chỉ tiêu quan trọng cần được phân tích. Số vòng quay tài sản năm 

2020 là 5,81 vòng, đã tăng 1,03 vòng so với năm 2019, với tốc độ tăng là 

21,55%. Năm 2021 chỉ tiêu này lại giảm còn 4,74 vòng, giảm 1,07 vòng so 

với năm 2020 với tốc độ giảm là 18,42%. Sự biến động của chỉ tiêu này do 

tốc độ tăng của doanh thu thuần lớn hơn tốc độ tăng của tài sản bình quân nên 

đã lấn át được mức giảm của tỷ suất sinh lời của doanh thu. Như vậy qua việc 
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phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới ROA theo mô hình Dupont, có thể thấy tỷ 

suất sinh lời của doanh thu ảnh hưởng khá nhiều tới sức sinh lời của tài sản. 

Vì vậy, Công ty cần có biện pháp tích cực để quản lý tốt hơn chi phí trong các 

giai đoạn tới nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình kinh doanh. 

 Một chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp được các 

nhà quản trị quan tâm nữa đó là chỉ tiêu tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu 

(ROE), bởi vì chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp bỏ 100 đồng vốn chủ sở hữu 

thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Qua 

bảng phân tích và biểu đồ trên cho thấy chỉ tiêu này có xu hướng tăng trong 

các năm từ 2019 đến 2020. Năm 2020 chỉ tiêu này đạt mức 1,56% tăng với 

mức tăng 0,89% so với cuối năm 2019 và có sự suy giảm nhẹ vào cuối năm 

2021 còn đạt mức 1,12% tương ứng đã giảm 0,44% so với năm 2020. Chỉ tiêu 

này giảm cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu có sự giảm sút. Nếu tình 

trạng này kéo dài Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút nguồn vốn. 

 Như vậy qua việc phân tích các chỉ tiêu sinh lời thông qua mô hình tài 

chính ta thấy trong ba năm qua mặc dù lợi nhuận sau thuế tăng, nhưng có sự 

suy giảm đáng kể ở năm 2021 do các tác động khách quan từ thị trường và 

các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty có dấu hiểu giảm sút, 

điều này về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh và tình hình tài 

chính của Công ty. Việc xem xét để có biện pháp quản lý hiệu quả chi phí của 

Công ty là vấn đề cấp bách cần được các nhà quản trị Công ty thực hiện trong 

thời gian tới để đạt được các mục tiêu kinh tế đặt ra. 

2.2.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty 

 Vấn đề sử dụng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản luôn là đối tượng 

quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị công ty. Việc sử dụng tài sản hiệu quả 

sẽ là một đòn bẩy giúp công ty phát huy được những ưu điểm của mình. Để 

có thể thấy được tình hình sử dụng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của 

công ty, ta phân tích một số chỉ tiêu từ bảng 2.10, cụ thể: 

Tỷ suất sinh lời của tài sản năm 2020 tăng lên so với năm 2019 với tốc 

độ tăng là 53,19% cho thấy năm 2020 cứ 100 đồng tài sản đầu tư thì tăng 
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thêm 53,19 đồng lợi nhuận sau thuế so với năm 2019. Đến năm 2021 hệ số 

này đã giảm đi với mức giảm là 48,61% so với năm 2020. Như vậy hiệu quả 

sử dụng tài sản của Công ty đang có sự bất ổn, cần có những biện pháp để cải 

thiện tình trạng này.  

Tương ứng với sự biến đổi của tỷ suất sinh lời của tài sản, thì số vòng 

quay của tài sản năm 2020 cũng tăng so với năm 2019 với tốc độ tăng là 

21,55% đạt mức 5,81 vòng và đến năm 2021 số vòng quay của tài sản chỉ còn 

4,74 vòng, đã giảm so với năm 2020 với tốc độ giảm 18,42%. Chứng tỏ tài 

sản của Công ty vận động không ổn định. Công ty nên cân nhắc thực hiện một 

số giải pháp để làm tăng lại mức độ quay vòng của tài sản vì khi chỉ tiêu này 

cao sẽ góp phần làm tăng doanh thu và là điều kiện nâng cao lợi nhuận cho 

Công ty. 

Về hệ số suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần thì vào năm 

2020 hệ số này giảm xuống so với năm 2019 còn 0,17 với tốc độ giảm 

19,05%, có nghĩa là Công ty thu được một đồng doanh thu thì cần 0,17 đồng 

tài sản. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản ở năm 2020 tốt, góp phần 

tiết kiệm tài sản và nâng cao doanh thu thuần trong kỳ. Tuy nhiên, đến năm 

2021 hệ số này tăng lên so với năm 2020 và đạt mức 0,21 với tốc độ tăng là 

23,53%. Như vậy có thể thấy với cùng một đồng doanh thu thuần tạo ra 

nhưng đến năm 2021 tài sản cần đầu tư lại tăng lên. Vì vậy hiệu quả sử dụng 

tài sản của Công ty chưa tốt, chưa tiết kiệm được tài sản. Để tránh tình trạng 

lãng phí tài sản kéo dài Công ty nên cải thiện lại tình hình kinh doanh để tránh 

lãng phí nguồn lực cũng như nâng cao doanh thu thuần, đặc biệt trong giai 

đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay. 

 Ngoài ra, suất hao phí của tài sản so với lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp từ năm 2019 đến 2021 đang có xu hướng biến động, giảm từ 

106,78 năm 2019 xuống 69,44 năm 2020 điều này cho thấy ở năm 2020 Công 

ty đã có những chiến lược kinh doanh hiệu quả cũng như hiệu quả sử dụng tài 

sản cao, nhưng chỉ tiêu này đã tăng mạnh trở lại mức 134,47 vào năm 2021. 

Hệ số này ngày càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản giảm, điều này là 
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dấu hiệu không tốt vì khi chỉ tiêu này tăng quá cao như vậy sẽ dẫn đến tình 

trạng lo ngại đầu tư của các cổ đông. Vì thế cần có các giải pháp để nâng cao 

hiệu quả sử dụng tài sản, tránh thất thoát lãng phí tài sản để có thể hấp dẫn 

các cổ đông đầu tư. Nếu làm được thì Công ty sẽ có được nguồn lực tài chính 

ổn định hơn, góp phần nâng cao khả năng hoạt động thương mại và khả năng 

thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng. 

 

 

 



 

 
 

Khóa luận tốt nghiệp                                                                                                                                                                     Trường Đại học Hoa Lư 

Sinh viên: Nguyễn Đức Hải                                                                                                            Lớp: D11KT2 67 

Bảng 2.10. Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty 

 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Chênh lệch 

 Năm 2020-2019 

Chênh lệch  

Năm 2021-2020 

(+/-) (%) ( +/-) (%) 

1. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) (%) 0,94 1,44 0,74 0,5 53,19 -0,7 -48,61 

2.Số vòng quay của tài sản (vòng) 4,78 5,81 4,74 1,03 21,55 -1,07 -18,42 

3. Suất hao phí của tài sản so với doanh thu 

thuần 0,21 0,17 0,21 -0,04 -19,05 0,04 23,53 

4. Suất hao phí của tài sản so với lợi nhuận sau 

thuế 106,78 69,44 134,47 -37,34 -34,97 65,03 93,65 

 

(Nguồn: Tính toán dựa vào BCĐKT và BCKQKD năm 2019, 2020, 2021 của Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB)
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2.2.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty. 

Bên cạnh việc phân tích hiệu quả sử dụng tài sản thì việc phân tích hiệu 

quả sử dụng vốn cũng là một bộ phận quan trọng.  

Qua bảng phân tích 2.11 cho thấy, năm 2020 tỷ suất sinh lời của vốn 

chủ sở hữu (ROE) là 1,56% tức là cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra 1,56 

đồng lợi nhuận sau thuế, chỉ số này so với năm 2019 tăng 0,89% tương ứng 

với tốc độ tăng 132,84%, và năm 2021 chỉ số này còn 1,12% tương ứng giảm 

0,04% so với năm 2020. Như vậy hiệu quả của việc sử dụng vốn chủ sở hữu 

của đơn vị năm 2021 có xu hướng giảm, đây là tín hiệu không tốt với ban 

lãnh đạo của Công ty cũng như các nhà đầu tư. Nó khiến cho các nhà quản trị 

khó có thể huy động vốn mới trên thị trường tài chính để tài trợ cho sự tăng 

trưởng của Công ty.  

Để tìm hiểu nguyên nhân của sự biến động này, ta đi sâu phân tích theo 

phương pháp mô hình tài chính Dupont để đánh giá tác động của từng nhân tố 

liên quan đến sự biến động của suất sinh lời của vốn chủ sở hữu.  

 Theo mô hình Dupont, suất sinh lời của vốn chủ sở hữu cũng được xem 

xét trên hai nhân tố được ràng buộc với nhau như sau: 

ROE = 
Hệ số tài sản so 

với VCSH (AOE) 
x 

Tỷ suất sinh lời 

của doanh thu 

(ROS) 

x 

Số vòng quay 

của tài sản 

(SOA) 

 = 
Hệ số tài sản so 

với VCSH (AOE) 
x Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) 

 Trong ba năm 2019 đến 2021 hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu cũng 

liên tục biến đổi. Năm 2019 hệ số này là 0,71 lần, năm 2020 tăng lên đạt 1,08 

lần và năm 2021 tiếp tục tăng đạt 1,5 lần. Qua bảng số liệu 2.9 ở trên cho thấy 

tài sản bình quân tăng trong cả 3 năm và vốn chủ sở hữu không có sự biến 

đổi, nhưng tốc độ tăng của tài sản bình quân không tương ứng với tốc độ tăng 

của vốn chủ sở hữu nên hệ số giữa tài sản và vốn chủ sở hữu cũng có sự biến 

đổi. Hệ số này biến đổi từ năm 2019 đến 2021, đồng thời tỷ suất sinh lời của 
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tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) cũng bị ảnh 

hưởng và có sự biến động. 

Số vòng quay của vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng dần từ năm 2019 

đến 2021. Cụ thể, năm 2020 tăng 2,89 vòng so với năm 2019 và đạt 6,3 vòng, 

năm 2021 tăng thêm 0,83 vòng so với năm 2020 tương ứng tăng 13,17%. Như 

vậy, sự vận động của vốn chủ sở hữu đang được cải thiện dần mặc dù còn gặp 

nhiều khó khăn do tác động của thị trường. 

Ngược lại, về suất hao phí của vốn chủ sở hữu so với doanh thu thuần ở 

giai đoạn này có xu hướng giảm. Năm 2019 là 0,29; năm 2020 giảm 44,83% 

so với năm 2019 đạt 0,16 và chỉ còn 0,14 vào năm 2021. Cho thấy cứ 1 đồng 

doanh thu thuần thì cần 0,14 đồng vốn chủ sở hữu. Như vậy hiệu quả sử dụng 

vốn của Công ty chưa cao nhưng việc giảm của chỉ tiêu này là dấu hiệu sử 

dụng vốn đang được cải thiện dần. 

 Bên cạnh đó, suất hao phí của vốn chủ sở hữu so với lợi nhuận sau thuế 

cũng có sự biến đổi. Giảm từ 149,46 năm 2019 xuống 89,38 vào năm 2021. 

Chỉ tiêu này ngày càng giảm đi cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của 

công ty rất tốt, điều này sẽ giúp làm tăng uy tín với các nhà đầu tư. 

 Như vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đạt kết quả tốt song 

hiệu quả sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt hiệu quả cao nhất. Ban quản 

trị cần có thêm những biện pháp cụ thể nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài sản và 

vốn chủ sở hữu để có thể giúp cho Công ty đạt được nhiều thành công hơn 

nữa trong quá trình hoạt động kinh doanh. Nhất là trong điều kiện kinh tế khó 

khăn như hiện nay thì điều này là vô cùng cần thiết. 
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Bảng 2.11. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 

Chỉ tiêu 
Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Chênh lệch 

Năm 2020-2019 

Chênh lệch  

Năm 2021-2020 

(+/-) (%) ( +/-) (%) 

1.Tỷ suất sinh lời 

của vốn chủ sở hữu 

(ROE) (%) 

0,67 1,56 1,12 0,89 132,84 -0,44 -28,21 

2.Số vòng quay của 

vốn chủ sở hữu 

(vòng) 

3,41 6,3 7,13 2,89 84,75 0,83 13,17 

3. Suất hao phí của 

vốn chủ sở hữu so 

với doanh thu thuần 

0,29 0,16 0,14 -0,13 -44,83 -0,02 -12,5 

4. Suất hao phí của 

vốn chủ sở hữu so 

với lợi nhuận sau 

thuế 

149,46 64,05 89,38 -85,41 -57,15 25,33 39,55 

 

(Nguồn: Tính toán dựa vào BCĐKT và BCKQKD năm 2019, 2020, 2021 của Công ty 

TNHH Tân Hoàng Hải NB) 
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CHƯƠNG 3  

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI 

CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG HẢI NB  

 

3.1. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty TNHH Tân Hoàng 

Hải NB  

3.1.1. Ưu điểm 

 Từ năm 2019 đến năm 2020 và từ năm 2020 đến năm 2021 tình hình tài 

chính của Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB nhìn chung khá khả quan. Có 

thể thấy được điều này thông qua việc phân tích báo cáo tài chính của Công ty 

TNHH Tân Hoàng Hải NB, cụ thể: 

 Tài sản và nguồn vốn của Công ty đều tăng trong 3 năm hoạt động gần 

đây thể hiện sự thành công trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như 

nắm bắt cơ hội của Công ty. 

 Mặc dù trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt 

Nam nói riêng còn nhiều khó khăn nhưng Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB 

vẫn duy trì hoạt động với mức tăng trưởng tương đối tốt. Tổng tài sản và tổng 

nguồn vốn của Công ty năm 2019 là 28.578.529.534 đồng, đến năm 2020 là 

43.368.031.843 đồng và năm 2021 tăng lên 60.175.217.347 đồng. Đó là kết 

quả xứng đáng cho những nỗ lực của ban quản trị Công ty và tất cả nhân viên 

trong Công ty, luôn sát cánh để vượt qua giai đoạn khó khăn, góp phần thúc 

đẩy sự phát triển của Công ty cũng như sự phát triển chung nền kinh tế Việt 

Nam trong giai đoạn khó khăn. 

 Tỷ trọng tiền và các khoản tương đương tiền trong tổng tài sản ngắn hạn 

cuối năm 2020 là 857.288.121 đồng, giảm 47,56% so với năm 2019, tương tự 

ở năm 2021 cũng giảm xuống còn 753.937.495 đồng, giảm 12,06% so với 

năm 2020, việc giảm tỷ trọng nguồn tiền và các khoản tương đương tiền trong 

hai năm qua đã phản ánh lên được sự khó khăn của Công ty trong việc đảm 

bảo khả năng thanh toán. 
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  Bên cạnh đó khả năng thanh toán và mức độ độc lập tài chính tốt, các 

hệ số khả năng thanh toán của Công ty từ năm 2019 đến năm 2020 và từ năm 

2020 đến năm 2021 được duy trì ở mức ổn định. Các khoản phải trả được 

thanh toán đúng hạn, không bị ứ đọng nợ quá lâu.  

 Khoản phải thu khách hàng năm 2020 đã tăng 77,76% so với năm 2019, 

tương tự năm 2021 đã tăng 45,83% so với năm 2020 nhưng vẫn chiếm trên 

30% tổng tài sản cho thấy Công ty vẫn giữ được quan hệ với khách hàng tốt. 

 Tài sản cố định của Công ty trong năm 2020 đã giảm so với năm 2019 

tuy nhiên chỉ tiêu này ở năm 2021 đã tăng mạnh so với năm 2020, chứng tỏ 

Công ty đã tăng khoản đầu tư mua sắm máy móc mới do lượng máy móc hiện 

có chưa đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty trong thời điểm 

hiện nay. 

 Phải trả người lao động tuy số dư ở năm 2019 và 2020 nhưng đến năm 

2021 đã không còn và số phát sinh. Chỉ tiêu này trong năm 2021 tăng so với 

năm 2020 cho thấy Công ty đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho cán bộ công 

nhân viên trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn. Đây là nguồn động viên 

người lao động tích cực tham gia hoạt động kinh doanh. 

 Doanh thu thuần của Công ty vẫn tăng trưởng tốt, năm 2019 là 

34.142.335.445 đồng, năm 2020 là 62.975.808.454 đồng và tiếp tục tăng đến 

năm 2021 là 71.270.489.413 đồng. Điều này cho thấy quá trình hoạt động 

kinh doanh của Công ty có hiệu quả. Doanh thu thuần của Công ty tăng dần 

qua các năm là do Công ty đã có những giải pháp cải thiện tình hình kinh 

doanh cũng như nắm bắt tốt những cơ hội trong thời điểm nền kinh tế gặp 

nhiều khó khăn như hiện nay. 

 Doanh nghiệp đã giảm khoản chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 

2021, thực hiện tối ưu hóa chi phí trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, 

góp phần tăng lợi nhuận trong năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 

lên đã đảm bảo khả năng tự chủ trong kinh doanh của Công ty. 

3.1.2. Nhược điểm 
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 Bên cạnh những thuận lợi về mặt tài chính, tình hình tài chính của Công 

ty TNHH Tân Hoàng Hải NB cũng còn tồn tại nhiều hạn chế, một số vấn đề 

cần chú ý và cần có biện pháp khắc phục như sau: 

* Về cấu trúc tài chính: 

- Với tỷ trọng tiền và các khoản tương đương tiền trong tổng tài sản ngắn 

hạn như trên chưa góp phần đảm bảo khả năng thanh toán nhanh cho Công ty.  

* Về tình hình công nợ và khả năng thanh toán: 

 - Tình hình công nợ phải thu khách hàng: năm 2020 số dư bình quân 

phải thu khách hàng là 22.141.181.100 đồng, tăng 9.618.838.575 đồng với tốc 

độ tăng 76,81% so với năm 2019, năm 2021 số dư bình quân phải thu khách 

hàng là 35.647.497.308 đồng, tăng 13.506.316.208 đồng, với tốc độ tăng là 

61% so với năm 2020. Khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong 

cơ cấu tài sản của Công ty, cho thấy Công ty đang bị chiếm dụng vốn. Như 

vậy sự cần thiết của việc đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ nhanh chóng 

của các nhà quản trị của Công ty nhằm hạn chế bị chiếm dụng vốn, góp phần 

ổn định tình hình tài chính. 

 - Công ty chưa có chỉ tiêu nợ dài hạn, điều này tạo nên áp lực thanh toán 

trong thời gian ngắn và chưa phát huy được tác dụng tối đa của “lá chắn thuế” 

cho Công ty. 

* Về hiệu quả kinh doanh:  

 Hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp từ năm 2019 đến năm 2021 các 

chỉ tiêu tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu tuy có chiều hướng tăng nhưng 

không ổn định trong 2 năm 2020 và 2021.  

   Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam có quá nhiều biến 

động, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn, nhất là khi thị 

trường phải chịu tác động từ đại dịch. Cùng với sự cạnh tranh giữa các doanh 

nghiệp với nhau nên Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB gặp không ít khó 

khăn. Nhưng với sự nỗ lực, không ngừng cố gắng, tự trang bị kiến thức tay 

nghề cho mình của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhiên viên trong toàn 

Công ty đã giúp Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB vẫn đứng vững trên thị 
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trường, trở thành đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy quá trình phát triển của Công ty. 

Tuy nhiên để đạt được mục tiêu và định hướng chiến lược kinh doanh đặt ra 

trong những năm tiếp theo thì vấn đề đặt ra cho các nhà quản trị trong Công 

ty là cần có những giải pháp phù hợp để xây dựng một cơ cấu tài chính hợp lý 

và định hướng huy động vốn trong tương lai. Đồng thời xây dựng quy trình 

quản lý chi phí để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, có các chính sách 

thu hồi công nợ và thanh toán với khách hàng hợp lý để tránh tình trạng bị 

chiếm dụng vốn trong thời gian dài. Giải quyết được những vấn đề nêu trên sẽ 

góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty. 

3.2. Mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn tới của 

Công ty 

Căn cứ vào sự đánh giá về tiềm năng và xu hướng phát triển của ngành 

điện tử trên địa bàn, Công ty xác định sẽ tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực cốt 

lõi có thế mạnh là kinh doanh mảng thiết bị điện tử và các thiết bị ngoại vi 

trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm vốn có. 

*   Về lĩnh vực kinh doanh sơn, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng: 

Đây vẫn là lĩnh vực hoạt động chính Công ty trong giai đoạn 3 năm sắp 

tới (2022 – 2024). Doanh nghiệp xác định rằng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh sẽ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ cơ cấu doanh thu 

hàng năm của Công ty, cụ thể bằng những định hướng như sau: 

      - Tăng cường công tác marketing và tìm kiếm thị trường mới trong và 

ngoài địa bàn tỉnh. 

  - Dựa trên ưu thế về nguồn tài chính sẵn có, Công ty sẽ tập trung mạnh 

và đột phá vào việc đầu tư cải tiến trang thiết bị và công nghệ hiện có cho 

ngang bằng trình độ với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên địa bàn nhằm 

tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Công ty sẽ thường xuyên 

tham gia các chương trình xúc tiến ngành điện tử nhằm mục tiêu cập nhật các 

công nghệ mới đáp ứng được nhu cầu khắt khe của thị trường.  
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      - Phát triển nguồn nhân lực cho mảng marketing: dựa trên lực lượng 

hiện có chủ yếu là đội ngũ cán bộ quản lý tại cơ sở, các nhóm nhân viên và 

đội ngũ kỹ thuật viên, Công ty sẽ tiếp tục công tác đầu tư và phát triển theo 

chiều sâu trong việc huấn luyện, đào tạo với mức chi phí bỏ ra hợp lý, phù 

hợp với nguồn tài chính của Công ty. Hướng tới mục tiêu ngày càng chuyên 

môn hóa sâu hơn nữa trong từng lĩnh vực kinh doanh. Mục tiêu này sẽ góp 

phần nâng cao khả năng kinh doanh, uy tín Công ty ngày càng được nâng cao. 

      - Nghiên cứu cải tiến hình thức hoạt động kinh doanh để tiết kiệm chi 

phí mang lại hiệu quả cao nhất. 

*   Mở rộng ngành nghề: 

          Công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi và ngành nghề kinh 

doanh khác khi có điều kiện và hiệu quả dựa trên ưu thế sẵn có về nguồn lực, 

kinh nghiệm, thị trường và thương hiệu của Công ty nhằm thu hút được nhiều 

đối tượng khách hàng đồng thời góp phần tăng doanh thu. Các ngành nghề dự 

kiến phát triển thêm: 

- Kinh doanh thiết bị văn phòng. 

- Đầu tư xây dựng các dự án với quy mô từ nhỏ đến trung bình và kinh 

doanh bất động sản. 

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của Công ty 

TNHH Tân Hoàng Hải NB 

 Sau quá trình nghiên cứu khái quát sự hình thành, phát triển cũng như 

cơ cấu bộ máy, tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty là thực trạng tình 

hình tài chính của Công ty thông qua phân tích báo cáo tài chính, em xin đưa 

ra một số ý kiến giải pháp về những vấn đề sau: 

3.3.1. Xây dựng cấu trúc tài chính hợp lý 

 Với các định hướng phát triển trong những năm tới thì Công ty cần 

thiết lập một cơ cấu tài chính, cơ cấu nguồn vốn hợp lý đồng thời đảm bảo 

mức rủi ro tài chính thấp.  

    Nhu cầu tăng vốn và biện pháp tạo nguồn vốn là vấn đề quan trọng đối 

với bất cứ doanh nghiệp nào vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô hoạt động, 
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quá trình hoạt động và hiệu quả kinh doanh. Phân tích báo cáo tài chính của 

Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB cho thấy cơ cấu nguồn vốn Công ty chủ 

yếu là vốn tự có. Một số giải pháp đề xuất để tăng cường nguồn vốn và sử 

dụng vốn hợp lý cho Công ty:  

    + Xây dựng phương án đầu tư, sử dụng vốn trong ngắn hạn: xác định 

nhu cầu thanh toán trong ngắn hạn (từ 1-3 tháng); nhu cầu thanh toán phải trả 

nhà cung cấp, phải trả cán bộ công nhân viên, mua sắm trang thiết bị. Từ đó 

xác định khoản tiền nhàn rỗi đầu tư sinh lời: gửi tiết kiệm ngân hàng có kì 

hạn. 

    + Thường xuyên xem xét, bảo dưỡng các thiết bị kinh doanh. Theo dõi 

hiện trạng sử dụng từng loại để xem xét có nên đầu tư mua mới thêm. 

    + Thu hút các nhà đầu tư bằng cách phát triển mọi mặt, đổi mới 

phương thức quản lý, sự tín nhiệm của nhà cung cấp như khách hàng, tạo uy 

tín cho Công ty trên thị trường. 

    + Tích cực khai thác nguồn vốn để tăng năng lực đầu tư công nghệ, 

thiết bị, con người để có thể triển khai thực hiện có hiệu quả những dự án lớn, 

giữ vững được uy tín cho Công ty. Cần có biện pháp đầu tư sử dụng vốn chủ 

sở hữu, đầu tư về cơ sở vật chất kịp thời để phục vụ sản xuất kinh doanh. 

    + Gia tăng chiếm dụng vốn một cách hợp lý những vẫn đảm bảo được 

khả năng thanh toán bằng cách: bộ phận mua hàng tích cực tìm kiếm và thỏa 

thuận với những khách hàng cung ứng để được hưởng chính sách trả chậm. 

    + Nên tài trợ nợ dài hạn (thời gian trả nợ trên 1 năm) vì nó có nhiều lợi 

thế rất quan trọng: giảm được áp lực về thời hạn thanh toán, có thể thực hiện 

được các mục tiêu dài hạn. Mặt khác càng thâm dụng nợ thì càng có thể làm 

tăng từ lợi ích của lá chắn thuế. 

3.3.2. Chính sách nâng cao khả năng thu hồi công nợ và khả năng thanh 

toán đối với khách hàng 

   * Chính sách nâng cao khả năng thu hồi công nợ: 

  Doanh nghiệp cần chú trọng hơn để thu hồi các khoản phải thu hoặc thu 

về các khoản nợ của những công trình đã hạch toán xong. Từ việc phân tích 
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tình hình công nợ ở chương 2 cho thấy thời gian một vòng quay nợ phải thu 

khách hàng có sự biến động, cuối năm 2019 là 133,7 ngày và cuối năm 2020 

là 128,52 ngày tuy nhiên cuối năm 2021 lại tăng lên thành 182,5 ngày. Để 

giảm bớt lượng vốn bị chiếm dụng, gia tăng vòng quay khoản phải thu, Công 

ty cần phải tiến hành các công việc sau: 

   + Cần tăng cường bố trí người giám sát, đi sâu tìm hiểu về đặc điểm 

thanh toán và thời gian thanh toán của khách hàng để có những biện pháp thu 

hồi cụ thể, theo dõi thường xuyên tình hình thanh toán công nợ, đốc thúc, thu 

hồi công nợ quá hạn tránh ứ đọng vốn gây mất hiệu quả trong sử dụng vốn. 

   + Lập bảng theo dõi tình hình công nợ trong đó xác định thời gian dư nợ 

đối với từng khách hàng, có quá hạn thanh toán, công nợ khó đòi hay không?  

   + Xây dựng và đào tạo đội ngũ kế toán công nợ một cách chuyên nghiệp, 

có kiến thức về kế toán công nợ, và có khả năng giao tiếp tốt với khách hàng. 

   + Xây dựng chính sách thanh toán đối với khách hàng được qui định rõ 

trong từng hợp đồng: về thời gian thanh toán sau khi hoàn thành bàn giao công 

trình hoặc nghiệp vụ, mức lãi suất chậm trả so với qui định. 

   * Xây dựng chính sách thanh toán với nhà cung cấp: 

  Qua phân tích ở chương 2 cho thấy số vòng quay phải trả người bán 

tăng dần qua hai năm, tương ứng với thời gian bình quân một vòng quay phải 

trả người bán giảm dần, năm 2019 là 72,85 ngày giảm xuống còn 40,83 ngày 

ở năm 2020 và năm 2021 chỉ còn 25,7 ngày. Như vậy có thể thấy việc thanh 

toán cho nhà cung cấp ngày càng được tiến hành nhanh chóng, không để tình 

trạng tồn đọng công nợ quá lâu dẫn đến việc mất uy tín của Công ty. Bên 

cạnh đó cũng cho thấy thực trạng về khả năng chiếm dụng vốn của Công ty 

không cao, Công ty chưa chiếm dụng vốn được của các nhà cung cấp. Công 

ty cần xây dựng một kế hoạch thanh toán khoa học, vừa đảm bảo được nhu 

cầu vốn cho Công ty, vừa đảm bảo uy tín đối với nhà cung cấp.   

  Thứ nhất: Công ty nên đàm phán với nhà cung cấp, ký hợp đồng kinh tế 

và thương lượng về điều khoản thanh toán. Như vậy Công ty có thể kiểm soát 
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được mức vốn chiếm dụng từ nhà cung cấp để có những biện pháp sử dụng 

hợp lý. 

  Thứ hai: Công ty nên xây dựng quy trình thanh toán hợp lý, nên chốt 

ngày duyệt chứng từ thanh toán, như vậy Công ty có thể có kế hoạch sử dụng 

đồng vốn chiếm dụng từ nhà cung cấp, tránh tình trạng không kiểm soát được 

vốn chiếm dụng và thời gian làm việc không hiệu quả của nhân viên phòng kế 

toán. 

3.3.3. Chính sách nâng cao hiệu quả kinh doanh 

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận sau thuế có tăng qua các năm nhưng 

hiệu quả hoạt động của Công ty giảm sút trong năm 2021. 

Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 giảm còn 1,12% đã 

giảm 28,21% so với năm 2020. Tỷ suất sinh lời doanh thu năm 2021 là 0,16% 

giảm 36% so với năm 2020. Tỷ suất sinh lời cuả tài sản (ROA) năm 2021 là 

0,74% với tốc độ giảm so với năm 2020 là 48,61%. Tỷ suất sinh lời của 

doanh thu ảnh hưởng khá nhiều tới sức sinh lời của tài sản, vì vậy Công ty 

cần có biện pháp tích cực quản lý tốt chi phí trong các năm tới. 

+ Trong tình hình ngành thiết bị xây dựng có nhiều cơ hội phát triển 

như hiện nay thì việc chủ động tìm các đơn đặt hàng là rất cần thiết. Nâng cao 

chất lượng dịch vụ và chính sách bán hàng sẽ tạo được uy tín cho Công ty và 

thị trường được mở rộng hơn.  

+ Tiết kiệm các khoản chi phí như chi phí quản lý doanh nghiệp, chi 

phí bán hàng. Vì thế cần sự đồng lòng từ ban giám đốc đến toàn thể công 

nhân viên trong toàn Công ty, cần tổ chức các lớp huấn luyện nâng cao trình 

độ, đề ra các mức khen thưởng, kỷ luật hợp lý nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm 

chi phí của từng cá nhân, cán bộ công nhân viên trong Công ty. Xây dựng quy 

chế tài chính doanh nghiệp, quy định định mức chi phí cho hoạt động quản lý 

Công ty. 

+ Chú trọng đến giá thành các yếu tố đầu vào nhưng vẫn đảm bảo được 

chất lượng để vừa tạo lợi nhuận cao cho Công ty vừa đảm bảo thị phần.  

3.4. Điều kiện nhằm thực hiện các giải pháp trên 
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3.4.1. Đối với Nhà nước 

- Để tồn tại và phát triển vững mạnh, ngoài những nỗ lực cố gắng của 

Doanh nghiệp thì những chính sách và qui định của Nhà nước đóng một vai 

trò hết sức quan trọng. Nhà nước nên xây dựng một hệ thống luật gọn nhẹ, 

tránh rườm rà nhiểu thủ tục, tránh thường xuyên thay đối để tạo sự an tâm cho 

đối tác khi có quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong nước. 

- Nhà nước nên xem xét và nắm rõ các thông tin phản hồi từ doanh 

nghiệp khi họ thực hiện những qui định và nghị định mới, để sửa đổi kịp thời 

và hợp lý. Đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính trong tất cả các khâu làm 

thủ tục theo cơ cấu “một cửa một dấu” đồng bộ và toàn diện. 

- Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn 

vốn vay với lãi suất ưu đãi. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế bất ổn do Đại 

dịch như hiện nay, điều này là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng đối với sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp.  

3.4.2. Đối với Doanh nghiệp 

  - Doanh nghiệp nên xây dựng quy trình thực hiện phân tích báo cáo tài 

chính để có thể thấy rõ được bức tranh hoạt động tài chính của Doanh nghiệp. 

Từ đó giúp các nhà quản trị đưa ra những nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng 

tới tình hình tài chính, quyết định kịp thời những biện pháp hữu hiệu để ổn 

định và tăng cường tình hình tài chính của Doanh nghiệp.  

- Bên cạnh đó, Doanh nghiệp nên thường xuyên tổ chức đào tạo cán bộ 

phân tích tài chính của Doanh nghiệp để có thể nắm bắt, cập nhập sử dụng 

thành thạo những thành tựu tin học để lập được chương trình phân tích báo 

cáo tài chính khoa học, chính xác và dễ hiểu đối với người sử dụng thông tin.  
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PHẦN KẾT LUẬN 

Trong xu thế hội nhập kinh tế, dưới sự tác động của quy luật cạnh tranh 

và quy luật cung cầu, cũng như sự ảnh hưởng từ thị trường, các doanh nghiệp 

cần phải phát huy tối đa nguồn lực, tăng cường tiềm lực tài chính, tiềm lực về 

khoa học, kỹ thuật công nghệ và con người bằng cách xác định đúng hướng, 

đúng mục tiêu trong đầu tư kinh doanh và sản xuất. Do vậy, để đạt được kết 

quả kinh doanh cao nhất các nhà quản trị doanh nghiệp và các đối tượng quan 

tâm (các nhà cung cấp, nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng,...) cần có đủ thông 

tin và hiểu rõ khả năng hoạt động của doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình 

tài chính, đánh giá cân bằng tài chính, khả năng thanh toán, sinh lợi, rủi ro và 

dự đoán tình hình tài chính nhằm đề ra các quyết định đúng đắn giúp cho 

doanh nghiệp phát triển ổn định. 

Qua thời gian tìm hiểu cũng như được tiếp cận với các báo cáo tài chính 

của tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB đã giúp em rất nhiều trong việc 

hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình. 

Trong phần trình bày khóa luận chuyên ngành, em đã mạnh dạn đưa ra 

một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn tình hình tài chính của Công ty. 

Song do nhận thức của bản thân còn hạn chế cũng như thời gian có hạn, hơn 

nữa đề tài này là một vấn đề rộng và phức tạp vì vậy khóa luận của em chưa 

thể bao quát triệt để, toàn diện mà chỉ dừng lại ở việc tiếp cận một số vấn đề 

chủ yếu về phân tích báo cáo tài chính. Chắc chắn phần trình bày của em sẽ 

còn nhiều những nhược điểm nhất định. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo 

của thầy, cô giáo và các anh chị trong phòng kế toán Công ty để khóa luận tốt 

nghiệp của em được hoàn thiện hơn. 

Sau một quá trình học tập tại trường Đại Học Hoa Lư cũng như được 

hoạt động tìm hiểu tại Công ty TNHH Tân Hoàng Hải NB đã giúp em tích lũy 

và trau dồi được kiến thức trong nhà trường cũng như kiến thức thực tế để 

hoàn thiện bản thân. Em xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trong nhà trường 

đã tận tụy dạy dỗ chúng em và đặc biệt là Giảng viên hướng dẫn ThS. Lê Thị 

Uyên đã giúp đỡ em hoàn thành tốt bài khóa luận này. 

Em xin chân thành cảm ơn. 

       Ninh Bình, tháng 05 năm 2022 

Sinh viên 
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